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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20 tháng 01 năm 2003 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020;

Quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư 01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đến năm 2025, với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. Tên công trình: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đến năm 2025.

II. Phạm vi thực hiện: địa bàn thành phố Cần Thơ.

III. Nội dung chính:
1. Định hướng chung:
Đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông, coi giao thông là một trong những động lực để nền kinh tế phát triển.

Phát triển bền vững và đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông vận tải: đường bộ, đường thủy, cảng biển, hàng không, đường sắt, hệ thống bến tàu - bến xe, hệ thống cảng - bến thủy nội địa,... đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

2. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu:
a) Giai đoạn đến năm 2010:
- Về kết cấu hạ tầng:
+ Tập trung hoàn thành xây dựng và nâng cấp mạng lưới đường quốc lộ hiện trạng và quy hoạch đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ;

+ Đầu tư xây dựng các tuyến đường vành đai và đường cao tốc liên tỉnh;

+ Hoàn thành các tuyến đường tỉnh đạt quy mô cấp III, IV, V đồng bằng;

+ Thảm bêtông nhựa các trục đường chính, đô thị; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trung tâm quận, huyện phù hợp theo quy hoạch chung;

+ Hoàn thành các tuyến đường huyện đạt quy mô cấp V đồng bằng;

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường ô tô đến trung tâm phường, xã, phấn đấu đảm bảo 100% các phường, xã có đường xe ô tô đến được trung tâm;

+ Hoàn thành các tuyến liên ấp, khu vực, kiên cố hóa nền bằng vật liệu bền vững, xóa 100% cầu khỉ đảm bảo giao thông liên hoàn, thông suốt;

+ Từng bước nâng cấp các cảng tổng hợp trên địa bàn thành phố và hệ thống cảng trong khu vực;

+ Nạo vét thông thoáng và nâng cấp các tuyến đường thủy nội địa chủ yếu do Trung ương và địa phương quản lý, trang bị hoàn chỉnh hệ thống phao tiêu, biển báo hiệu đường sông;

+ Hoàn thành nâng cấp sân bay Cần Thơ giai đoạn 1;

+ Quy hoạch và xây dựng các bãi đậu xe trong nội ô thành phố và trung tâm quận, huyện để phục vụ phương tiện chở khách du lịch đến thành phố Cần Thơ;

+ Sớm quy hoạch xây dựng tại trung tâm quận, huyện các bến xe, tàu đạt tiêu chuẩn theo quy định chuyên ngành.

- Lĩnh vực vận tải:
+ Kêu gọi đầu tư xe buýt mini phục vụ vận chuyển khách trong nội ô thành phố, đồng thời, hoạt động trên các tuyến trục xương cá ra các tuyến chính, nhằm mục tiêu thay thế dần đi đến xóa bỏ xe lôi, đầu tư xe buýt trên 25 ghế đi các tuyến đường tỉnh đến các vùng sâu, vùng xa nhằm mục tiêu phát triển mạng lưới xe buýt theo định hướng phát triển hệ thống cầu, đường của thành phố;

+ Kêu gọi đầu tư thêm các loại hình taxi để đáp ứng nhu cầu của hành khách trong thời gian tới, đặc biệt khi sân bay Trà Nóc được nâng cấp thành cảng hàng không Cần Thơ đưa vào hoạt động, xe taxi đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng để phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.

+ Kêu gọi đầu tư loại hình vận tải tàu cao tốc để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, nâng cao chất lượng phục vụ, văn minh, lịch sự đáp ứng kịp thời thị hiếu của người dân; đồng thời, phục vụ cho khách du lịch có nhu cầu tham quan du lịch, du lịch sinh thái và đến các địa danh như: Đại Ngãi, Kế Sách, Ngã Năm, Trần Đề thuộc tỉnh Sóc Trăng; Chủ Chí thuộc tỉnh Bạc Liêu; thị xã Cà Mau, Thới Bình, Sông Đốc thuộc tỉnh Cà Mau; Cầu Quang thuộc tỉnh Trà Vinh; Vĩnh Thuận thuộc tỉnh Kiên Giang;

+ Kêu gọi đầu tư các loại xe tải nhỏ (loại 500kg - 750kg) để phục vụ vận chuyển hàng hóa cho người dân; đồng thời, khi nội ô thành phố được nâng cấp và mở rộng các hẻm, loại hình phương tiện này đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong thành phố để vận chuyển hàng hóa được thuận lợi và dễ dàng.

- Về hạ tầng đô thị:
+ Phối hợp chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển giao thông và quy hoạch phát triển đô thị của thành phố. Nâng cấp và mở mới các tuyến đường quan trọng phù hợp theo quy hoạch, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn, hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng của môi trường, quy hoạch và triển khai đồng bộ hệ thống cây xanh tạo cảnh quan đô thị;

+ Nghiên cứu bố trí và phát triển hợp lý các công trình giao thông quan trọng như các đường vành đai, đường trục chính đô thị, các bến xe, bãi đậu xe, cảng sông, cảng biển, bến tàu khách, bến tàu du lịch...;

+ Xác định vị trí và đầu tư xây dựng các bãi trung chuyển rác trong nội ô thành phố, đầu tư dự án xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.

b) Giai đoạn đến năm 2025:
- Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015:
+ Tiếp tục nâng cấp các tuyến quốc lộ qua địa bàn thành phố Cần Thơ, đạt quy mô cấp II, III đồng bằng, riêng những đoạn qua nội ô phù hợp theo quy hoạch địa phương;

+ Nâng cấp các tuyến đường tỉnh quan trọng và các tuyến huyện lên đường tỉnh, đầu tư xây dựng đường vành đai, các đường trục chính theo quy hoạch và các trục đường nối từ các khu công nghiệp và các trục giao thông chính tạo sự kết nối tốt hơn với hệ thống quốc lộ;

+ Mở mới các trục đường đô thị theo quy hoạch của thành phố, xây dựng tiếp các trục đường ngang để kết nối với trục dọc, nâng cấp các tuyến đường ở các trung tâm quận, huyện, đạt quy mô đường đô thị theo quy hoạch, thảm bêtông nhựa tất cả các tuyến đường đô thị. Tiếp tục nâng cấp và mở mới các tuyến đường quận, huyện đạt quy mô cấp V đồng bằng;

+ Nâng cấp chiều sâu toàn bộ hệ thống cảng đáp ứng nhu cầu vận tải và phù hợp quy hoạch cảng biển lớn vùng đồng bằng sông Cửu Long;

+ Nâng cấp các tuyến vận tải thủy hiện có để đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Nâng cấp sân bay Cần Thơ thành cảng hàng không Cần Thơ để nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hành khách và hàng hóa thực tế.

- Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025:
+ Nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống đường tỉnh đạt quy mô cấp II, III đồng bằng;

+ Tiếp tục nâng cấp hoàn chỉnh các tuyến đường quận, huyện đạt quy mô cấp IV đồng bằng, nâng cấp và nhựa hóa hệ thống giao thông nông thôn;

+ Nâng cấp hoàn chỉnh các bến xe, bến tàu khách đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và vận chuyển hàng hóa theo thực tế;

+ Triển khai các kế hoạch chuẩn bị cho việc đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đến Cần Thơ và Cần Thơ đi An Giang.

3. Các chỉ tiêu cụ thể:
a) Về vận tải:
- Giai đoạn đến năm 2010:
Giai đoạn này vẫn chưa có đường sắt, đến năm 2008 đưa cảng hàng không Cần Thơ vào khai thác, tiếp tục xây dựng và mở rộng cụm cảng biển Cần Thơ. Như vậy, trong giai đoạn này sẽ có 03 loại hình vận tải (đường bộ, đường thủy nội địa và hàng không), trong đó đường bộ vẫn là loại hình vận tải chính, nhưng đường thủy sẽ tăng do cảng biển phát triển và các công trình đường bộ đang giai đoạn nâng cấp, hoàn thiện.

+ Hàng hóa:

* Đường bộ: đảm nhận khoảng 64% tổng nhu cầu vận tải, tăng trưởng bình quân khoảng 19,3%/năm;

* Đường thủy nội địa: đảm nhận khoảng 34,7% tổng nhu cầu vận tải, tăng trưởng bình quân khoảng 17,9%/năm;

* Hàng không: đảm nhận khoảng 0,2 triệu tấn vào năm 2010, chiếm 1,3% tổng nhu cầu vận tải.

+ Hành khách:

* Đường bộ: đảm nhận khoảng 70% tổng nhu cầu vận tải, tăng trưởng bình quân khoảng 16,8%/năm;

* Đường thủy nội địa: đảm nhận khoảng 29,4% tổng nhu cầu vận tải, tăng trưởng bình quân khoảng 10,9%/năm;

* Hàng không: đảm nhận khoảng 1 triệu hành khách bay nội địa và trong khu vực, chiếm 0,6% tổng nhu cầu vận tải.

- Giai đoạn từ năm 2010 - 2020:
Dự kiến sau năm 2020 mới hoàn thành xong tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, nâng cấp tiếp sân bay Cần Thơ đạt tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế, tiếp tục xây dựng và mở rộng cụm cảng biển Cần Thơ; như vậy, trên địa bàn thành phố sẽ có 04 loại hình vận tải (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng không và đường sắt), đường sắt dự kiến khai thác sau năm 2020.

+ Hàng hóa:

* Đường bộ: đảm nhận khoảng 65% tổng nhu cầu vận tải, tăng trưởng bình quân khoảng 14,9%/năm;

* Đường thủy nội địa: đảm nhận khoảng 34,2% tổng nhu cầu vận tải, tăng trưởng bình quân khoảng 14,5%/năm;

* Hàng không: đảm nhận khoảng 0,5 triệu tấn vào năm 2020, chiếm 0,8% tổng nhu cầu vận tải, tăng bình quân 9,6%/năm.

+ Hành khách:

* Đường bộ: đảm nhận khoảng 80% tổng nhu cầu vận tải, tăng trưởng bình quân khoảng 11,5%/năm;

* Đường thủy nội địa: đảm nhận khoảng 19,1% tổng nhu cầu vận tải, tăng trưởng bình quân khoảng 5,3%/năm;

* Hàng không: đảm nhận khoảng 4 triệu hành khách bay nội địa, khu vực và quốc tế, chiếm 0,9% tổng nhu cầu vận tải, tăng bình quân 14,9%/năm.

b) Về xây dựng kết cấu hạ tầng:
- Hệ thống giao thông quốc gia được quy hoạch đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ:
+ Hệ thống giao thông quốc gia đi qua thành phố Cần Thơ được quy hoạch đến năm 2025 dựa trên:
* Các quy hoạch chuyên ngành (đường bộ, cao tốc, đường sắt, đường sông, cảng biển, hàng không) đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt;

* Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020;

* Quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

+ Mạng lưới đường bộ:
* Quốc lộ 1A:
i. Quốc lộ 1A cũ: nâng cấp hoàn chỉnh đạt quy mô chung toàn tuyến cấp III đồng bằng, cầu trên tuyến đạt tải trọng thiết kế H30. Riêng đoạn qua trung tâm thành phố Cần Thơ dài 12,011km có quy mô theo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ phê duyệt (lộ giới 40m).

ii. Quốc lộ 1A mới: xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác khoảng 10km đường dẫn (lộ giới 80m) và cầu Cần Thơ.

* Quốc lộ 91:
Nâng cấp hoàn chỉnh đạt quy mô chung toàn tuyến cấp III đồng bằng, các cầu trên tuyến đạt tải trọng thiết kế H30. Riêng các đoạn đi qua thành phố Cần Thơ theo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ phê duyệt.

* Đường Nam Sông Hậu:
i. Đoạn 1 (quốc lộ 91B): nâng cấp và làm mới đạt tiêu chuẩn cấp II đô thị.

ii. Đoạn 2 (từ đường 3 Tháng 2 đến cảng Cái Cui): xây dựng đạt quy mô chung toàn tuyến cấp III đồng bằng. Các đoạn đi qua đô thị theo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ phê duyệt.

* Đường nối quốc lộ 91 - Nam Sông Hậu:
Điểm đầu tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (vị trí giao giữa Quốc lộ 91 với đường tỉnh 922), điểm cuối giao với đường Nam Sông Hậu tại khu vực cảng Cái Cui, với tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng là 37,5km với quy mô theo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ phê duyệt.

* Quốc lộ 80:
Nâng cấp đạt quy mô chung toàn tuyến cấp III đồng bằng, các cầu trên tuyến đạt tải trọng thiết kế H30. Các đoạn đi qua đô thị theo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ phê duyệt. Do tuyến hiện hữu chạy sát bờ kênh Rạch Sỏi, việc giải phóng mặt bằng phía trong cũng khó khăn, nghiên cứu phương án mở tuyến mới chạy song song và cách tuyến cũ khoảng 600m về phía trong kênh Rạch Sỏi.

* Đường nối thị xã Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) - thành phố Cần Thơ:
Dự kiến trước năm 2010 đầu tư trước một bên (bên phải hướng từ thành phố Cần Thơ đi Hậu Giang) với quy mô đường cấp III đồng bằng. Sau năm 2010 hoàn thành tiếp đạt tiêu chuẩn đường ôtô cao tốc cấp 100 với quy mô 4 làn xe (TCVN 5729-97):

* Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ:
i. Nhánh 1: từ cầu Mỹ Thuận chạy dọc bên phải quốc lộ 1A hiện hữu, nối vào cầu Cần Thơ qua Hưng Phú - thành phố Cần Thơ.

ii. Nhánh 2: từ cầu Mỹ Thuận nối thẳng qua huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) - nối với phía Bắc thành phố Cần Thơ, vượt sông Hậu theo 02 phương án:

. Phương án 1: vượt sông Hậu tại phía Nam rạch Ô Môn (theo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

. Phương án 2: vượt sông Hậu tại phía Bắc quận Ô Môn (Nam Cù lao Tân Lộc).

(Việc lựa chọn vị trí vượt sông Hậu sẽ được quyết định trong phạm vi dự án khả thi và phương án tuyến khả thi đi qua tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp).
Dự kiến trước năm 2015: đoạn Trung Lương - Cần Thơ hoàn chỉnh thủ tục để gọi vốn đầu tư sau khi hoàn thành đoạn thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Quy mô giai đoạn đầu 4 làn xe. Sau năm 2015: tiếp tục hoàn thiện đạt quy mô 6 đến 8 làn xe.

* Đường cao tốc Cần Thơ - An Giang - Campuchia:
Quy mô theo Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô cao tốc TCVN 5729-97, chiều rộng nền đường 105m theo qui hoạch đô thị được duyệt (qui mô sẽ được chỉnh sửa và quyết định theo dự án khả thi được duyệt).

+ Đường thủy:
* Luồng tàu biển (luồng sông Hậu qua cửa Định An):
Giải quyết ách tắc trở ngại hiện tại ở cửa Định An theo hướng tạo một kênh chạy tàu mới trên đất Trà Vinh phía bờ trái sông Hậu trên cơ sở mở rộng khơi sâu kênh Quan Chánh Bố - Công Giáo - Láng Sắc hiện có nối thông ra biển. Tuyến luồng vòng tránh này có tổng chiều dài khoảng 40km. Tiến trình thực hiện dự kiến khoảng 5 năm, hoàn thành trước năm 2010, hiện dự án đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

* Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Kiên Lương:
Đây là một trong hai tuyến đường thủy chính của đồng bằng sông Cửu Long mới được đầu tư cải tạo nâng cấp đồng bộ bằng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) đạt tiêu chuẩn cấp III - đường thủy nội địa.

* Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau:
Toàn tuyến mới được cải tạo nâng cấp một cách đồng bộ bằng nguồn vốn vay ODA của WB, đạt tiêu chuẩn cấp III - đường thủy nội địa. Đến năm 2010, ngoài yêu cầu cải tạo nâng cấp đoạn tuyến kênh yết hầu Chợ Gạo, cần xây dựng lại, nâng tĩnh không thông thuyền của một số cầu trên đoạn tuyến kéo dài từ Cà Mau đi Năm Căn cho đồng bộ với yêu cầu toàn tuyến (tĩnh không > 7m, khẩu độ > 30m).

* Tuyến rạch Ô Môn - kênh Thị Đội - kênh Thốt Nốt - sông Cái Bé:
Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp III - đường thủy nội địa. Trước năm 2010 giữ nguyên các cầu bê tông cốt thép hiện trạng, các cầu xây mới qua tuyến phải đạt tĩnh không ≥ 7m và khổ thông thuyền ≥ 30m. Sau năm 2010 tất cả các cầu đi qua tuyến phải đảm bảo tĩnh không ≥ 7m và khổ thông thuyền ≥30m.

+ Cụm cảng biển:
* Khu cảng Hoàng Diệu:
Đến năm 2010 dự kiến xây dựng thêm một bến cho tàu 5.000 DWT đưa tổng chiều dài bến lên 410m. Đầu tư chiều sâu cho hệ thống quản lý cảng và trang thiết bị bốc xếp (chủ yếu đối với hàng container). Năng lực thông qua toàn cảng: 2,3 ( 2,4 triệu tấn/năm (kể cả chuyển tải tại phao).

* Khu cảng Cái Cui:
Đến năm 2013 quy mô cảng bao gồm 4 bến cho tàu 1 ( 2 vạn DWT. Tổng chiều dài bến 665m và 2 bến phao chuyển tải cho tàu 2 vạn DWT. Năng lực thông qua 2,3 ( 2,5 triệu tấn/năm, trong đó có 800 ngàn tấn chở bằng container.

* Khu cảng Trà Nóc:
Đến năm 2010 sẽ hoàn thiện phần hậu phương của cảng chuyên dùng hàng khô Trà Nóc I để đạt công suất 400 ngàn tấn/năm; xây dựng xong cảng chuyên dùng xăng dầu và khí hóa lỏng của Petro Sài Gòn (đang xúc tiến đầu tư) ở hạ lưu rạch Chôm với bến tiếp nhận được tàu trọng tải 10.000 DWT năng lực thông qua 300 ngàn tấn/năm. Đến năm 2010 sẽ xây dựng cảng dầu khí của Sài Gòn Petro tại hạ lưu rạch Chôm với quy mô 1 bến cho tàu chở xăng dầu và khí hóa lỏng trọng tải 10.000 DWT, chiều dài bến 156m, năng lực thông qua 400 ngàn tấn/năm.

Sau 2010 dự kiến xây dựng cảng tổng hợp ở thượng lưu rạch Chôm phục vụ giai đoạn phát triển II của khu chế xuất Trà Nóc - Ô Môn với quy mô 2 bến cho tàu hàng tổng hợp và container trọng tải 5000 ( 1 vạn DWT, chiều dài bến 305m, năng lực thông qua 850  900 ngàn tấn/năm, trong đó có 450.000 tấn hàng container.
+ Sân bay Cần Thơ:
Quy mô quy hoạch cảng hàng không Cần Thơ, thuộc cấp sân bay 4E (theo mã chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II; cảng hàng không nội địa có hoạt động bay quốc tế. Nhu cầu vốn đầu tư cho cảng hàng không Cần Thơ hơn 5.694 tỷ đồng, giai đoạn đến 2015 hơn 2.853 tỷ đồng, và giai đoạn đến 2025 hơn 2.841 tỷ đồng. Đến năm 2015, cảng hàng không Cần Thơ sẽ tiếp nhận được máy bay B777, B747 - 400; cao điểm 800 khách/giờ và gần 950.000 lượt khách/năm.

+ Hệ thống đường sắt:
Theo phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005: đến năm 2020 sẽ tiếp tục xây dựng tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ.

Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 207/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006: sau năm 2020 sẽ nghiên cứu nối tiếp các tuyến đường sắt từ Cần Thơ đến cảng Cái Cui, đi Cà Mau và đi An Giang.

- Quy hoạch hệ thống giao thông do thành phố quản lý:
+ Mạng lưới đường tỉnh:
* Các trục đường tỉnh:
(1) Đường tỉnh 916: giai đoạn 2010 - 2015, khi nhu cầu vận tải nâng cao cần nghiên cứu xây dựng đoạn nối quốc lộ 80 với quốc lộ 91 đạt tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, quy mô theo quy hoạch chung đô thị thành phố Cần Thơ phê duyệt (lộ giới 72m). Sau năm 2015, xây dựng tiếp đoạn từ Quốc lộ 91 đi Cù lao Tân Lộc đạt tiêu chuẩn đường trục chính đô thị.

(2) Đường tỉnh 916B (đường Kênh E):

Từ nay đến năm 2015, nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng (nền 9m, mặt láng nhựa 6m). Sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải tăng cao sẽ nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng.

(3) Đường tỉnh 917 (Trà Nóc - Thới An Đông - Lộ Bức)

. Đoạn Trà Nóc - Thới An Đông: dài 4,3km đã đầu tư nâng cấp đạt quy mô cấp III đồng bằng;

. Đoạn còn lại Thới An Đông - Lộ Bức: dài 4,88km, hiện chưa thông tuyến, chỉ là đường cấp phối và đất. Trước năm 2010 đầu tư xây dựng mới với quy mô cấp III đồng bằng. Sau năm 2015 sẽ mở rộng mặt đường bê tông nhựa 11m.

(4) Đường tỉnh 917B (rạch Trà Nóc - kênh KH8 - đường Bốn Tổng - Một Ngàn): Sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải tăng cao sẽ nghiên cứu xây dựng tuyến đạt cấp III đồng bằng, nâng lên thành đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý triển khai.

(5) Đường tỉnh 918 (hương lộ 28 cũ - nối dài đi thị trấn Thới Lai):

. Đoạn hương lộ 28 cũ: tuyến có quy mô quy hoạch đường cấp III (vỉa hè 6m + 12m mặt đường + 6m vỉa hè), tất cả cầu, cống trên tuyến là bê tông cốt thép tải trọng H30 dự kiến hoàn thành trước năm 2015. Đoạn đầu tuyến là đường Bùi Hữu Nghĩa dài 700m, là điểm dân cư đông đúc và nối với quốc lộ 91 (đường Lê Hồng Phong) ngay tại chân cầu Bình Thủy rất dễ gây ách tắc và tai nạn giao thông. Quy hoạch dự kiến mở mới đoạn tránh đường Bùi Hữu Nghĩa dài khoảng 1km, nối với quốc lộ 91 tại điểm cách cầu Bình Thủy về phía Bắc khoảng 300m, có quy mô đồng nhất trên toàn tuyến.

. Đoạn rạch Cầu Nhiếm: tuyến nối tiếp hương lộ 28 cũ tại đường tỉnh 923, theo đường rạch Cầu Nhiếm đến thị trấn Thới Lai, dài khoảng 12km, hiện là đường giao thông nông thôn. Sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải tăng cao sẽ nghiên cứu xây dựng đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng.

(6) Đường tỉnh 918B (nối tắt hương lộ 28 cũ): sau năm 2015, khi nhu cầu vận chuyển tăng cao sẽ đầu tư xây dựng tuyến đạt quy mô tương đương đường cấp III đồng bằng (vỉa hè 6m + 12m mặt đường + 6m vỉa hè), cầu - cống trên tuyến đều là bê tông cốt thép tải trọng H30.

(7) Đường tỉnh 919 (tuyến Bốn Tổng - Một Ngàn): trước năm 2015 hoàn chỉnh quy hoạch quy mô đường cấp III đồng bằng.

(8) Đường tỉnh 919B (tuyến kênh Thầy Ký - Ranh Hạt - Tám Ngàn): sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải tăng cao sẽ nghiên cứu xây dựng tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nâng lên thành đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý triển khai.

(9) Đường tỉnh 920 (đường tỉnh 934 cũ): tuyến chạy dọc sông Hậu, nối quận Bình Thủy (quốc lộ 91) qua quận Ô Môn đến huyện Thốt Nốt (nối vào quốc lộ 91). Quy hoạch chung toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng.

. Đoạn quốc lộ 91 đến rạch Chôm: qua khu công nghiệp Trà Nóc dài khoảng 3km, hiện đã hoàn thiện đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng;

. Đoạn rạch Chôm - Thới An: dài 5km, quy hoạch đường cấp III đồng bằng;

. Đoạn từ phường Thới An (quận Ô Môn) - Qui Thạnh (huyện Thốt Nốt) dài 17km, hiện chưa có đường. Quy mô quy hoạch đường cấp III đồng bằng dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 (2006 - 2010), giai đoạn 2 (sau 2015).

(10) Đường tỉnh 920B (quốc lộ 91 - phường Châu Văn Liêm - Thới An):

. Nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng dự kiến hoàn thành trước năm 2010;

. Khi nhu cầu vận tải nâng cao, tiếp tục nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng (lộ giới 42m).

(11) Đường tỉnh 920C (đường vào Nhà máy Xi măng Hà Tiên II): tuyến nối tiếp quốc lộ 91B tại điểm giao quốc lộ 91 đến Nhà máy Xi măng Hà Tiên II (giao đường tỉnh 920) dài 2,452km, hiện đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (nền rộng 12m, mặt láng nhựa 7m). Sau năm 2015, khi nhu cầu vận chuyển nâng cao sẽ nâng cấp mặt đường bê tông nhựa rộng 11m, nền rộng 12m.

(12) Đường tỉnh 921 (thị trấn Thốt Nốt - thị trấn Cờ Đỏ - ranh Kiên Giang):

. Đoạn từ Thốt Nốt đến thị trấn Cờ Đỏ: hiện quy mô đường cấp V đồng bằng. Sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải nâng cao, tiếp tục nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng. Đoạn đầu tuyến có nhiều đường cong nhỏ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, sẽ mở mới đoạn Trung Nhất - Trung An dài khoảng 6km;

. Đoạn từ thị trấn Cờ Đỏ chạy dọc theo kênh Thốt Nốt đến ranh Kiên Giang dài 6,9km, hiện là đường đất. Sau năm 2015 đầu tư quy mô đường cấp III đồng bằng.

(13) Đường tỉnh 921B (đường kênh Thắng Lợi): hiện do địa phương quản lý, khai thác. Sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải tăng cao sẽ nghiên cứu xây dựng tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng nâng lên thành đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý triển khai.

(14) Đường tỉnh 921C (đường kênh Đòn Dong): sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải tăng cao sẽ nghiên cứu xây dựng tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nâng lên thành đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý triển khai.

(15) Đường tỉnh 921D (đường kênh Thơm Rơm nối thị trấn Cờ Đỏ - quốc lộ 91): hiện do địa phương quản lý, khai thác. Sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải tăng cao sẽ nghiên cứu xây dựng tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nâng lên thành đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý triển khai.

(16) Đường tỉnh 922 (phường Châu Văn Liêm - thị trấn Thới Lai - thị trấn Cờ Đỏ - ranh Kiên Giang)

. Đoạn thị trấn Ô Môn - Thới Lai: tuyến chạy song song kênh Ô Môn đến Thới Lai dài 8,2km, được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ADB đã hoàn thành đưa vào khai thác năm 2003 với quy mô đường cấp IV đồng bằng. Sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải nâng cao, tiếp tục nâng cấp đạt cấp III đồng bằng;

. Đoạn Thới Lai - thị trấn Cờ Đỏ: tuyến chạy dọc kênh Đứng từ Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ dài 14,83km, với quy mô đường cấp V đồng bằng đã đưa vào sử dụng năm 2003. Đến năm 2010 đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng.

. Đoạn đường tỉnh 922 nối dài từ thị trấn Cờ Đỏ - ranh Kiên Giang dọc theo kênh Lòng Ông (K.Paul Emry) dài khoảng 7,0km. Hiện chỉ là đường mòn, chưa có tuyến. Sau năm 2015: khi nhu cầu vận tải nâng cao, tiếp tục nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nâng lên thành đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý triển khai.

(17) Đường tỉnh 922B (kênh Ngang - Nông trường Sông Hậu - đi Thới Long - sông Hậu): trước năm 2015, nâng cấp, mở rộng và làm mới đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng. Sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải tăng cao sẽ nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nâng lên thành đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý triển khai.

(18) Đường tỉnh 922C (ranh phía Nam Nông trường Sông Hậu - sông Hậu): sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải tăng cao sẽ xây dựng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nâng lên thành đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý triển khai.

(19) Đường tỉnh 922D (kênh Bà Đầm: Thới Lai - Trường Xuân - ranh Kiên Giang): trước năm 2010, hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng. Sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải tăng cao sẽ nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nâng lên thành đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý triển khai.

(20) Đường tỉnh 922E (đường kênh Thị Đội): sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải tăng cao sẽ xây dựng mới toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nâng lên thành đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý triển khai.

(21) Đường tỉnh 923 (Cái Răng - Phong Điền - giao quốc lộ 91):

. Đoạn Cái Răng - Phong Điền: đang hoàn thiện với quy mô đường cấp III đồng bằng.

. Đoạn từ Phong Điền - giao quốc lộ 91: đầu tư với quy mô đường cấp III đồng bằng, dự kiến hoàn thành trước năm 2015.

(22) Đường tỉnh 924 (đường kênh Trường Tiền): trước năm 2015, khi nhu cầu vận tải tăng cao sẽ nâng cấp - mở mới toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nâng lên thành đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý triển khai.

 (23) Đường tỉnh 926 cũ (thị trấn Phong Điền - kênh 1.000): sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải nâng cao, tiếp tục nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng.

 (24) Đường tỉnh 932 cũ (dọc kênh Xáng Xà No): sau năm 2015, khi nhu cầu vận tải nâng cao, tiếp tục nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng.

* Các trục chính khu trung tâm thành phố:
(1) Trục đường Quang Trung - Mậu Thân - sân bay Trà Nóc: để phát huy khả năng thông tuyến từ khu vực Hưng Phú sang trung tâm thành phố và đi thẳng đến sân bay Trà Nóc, cần mở mới khoảng gần 1,0km kéo dài đoạn Quang Trung - Mậu Thân, nối thông với đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc.

(2) Trục đường Nguyễn Văn Cừ: quy mô toàn tuyến theo quy hoạch chung đô thị phê duyệt (lộ giới 34m). Phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn (đến 2015 và 2015 - 2025).

 (3) Trục đường hẻm 91 (quốc lộ 9, phường An Thới - đường tỉnh 918): quy mô theo quy hoạch chung đô thị phê duyệt (lộ giới 40m). Phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn (đến năm 2015 và 2015 - 2025).

 (4) Trục đường Huỳnh Phan Hộ: quy mô theo quy hoạch chung đô thị phê duyệt (lộ giới 51m). Phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn (đến năm 2015 và 2015 - 2025).

(5) Trục đường Nguyễn Trãi: đây là tuyến trục dọc nằm trong trung tâm thành phố, nối Ngã 4 Hùng Vương - Trần Phú - Cách Mạng Tháng Tám đến đường Hòa Bình, dài 1,28km. Hiện đã hoàn thiện theo quy hoạch đô thị (lộ giới 21m, nền đường 19,4m, vỉa hè 2 bên x 4m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11,4m).

(6) Trục đường Hòa Bình - 30 tháng 4: đây là tuyến trục ngang nằm trong trung tâm thành phố, nối tiếp đường Nguyễn Trãi từ vòng xoay Hòa Bình đến vòng xoay cầu Đầu Sấu, dài 4,75km. Hiện đã hoàn thiện theo quy hoạch đô thị (lộ giới 40m, vỉa hè 2 bên 4 đến 6m, mặt đường bê tông nhựa rộng 28 đến 29,4m).

* Các trục chính Khu công nghiệp Hưng Phú:
(1) Đường Phú An - Thạnh Mỹ: quy hoạch mở mới toàn tuyến theo quy hoạch chung đô thị phê duyệt (lộ giới 50m). Trước năm 2015 mở mới 1,5km đoạn bờ sông Hậu - đường Nam Sông Hậu. Sau năm 2015 làm tiếp đoạn còn lại.

(2) Đường trục 1A:

. Đoạn từ cầu cảng Sông Hậu đến đường Nam Sông Hậu dài 1,33km, hiện đang thi công hoàn thành đạt tiêu chuẩn cấp II (2,5m lề + 2x8m mặt + 2,5m lề);

. Đoạn từ đường Nam Sông Hậu đến đường nối quốc lộ 91 - Nam Sông Hậu, hiện chưa có. Sau năm 2015 sẽ xây dựng mới có quy mô như đoạn đầu.

 (3) Đường trục 2B:

. Đoạn từ cầu cảng Sông Hậu đến đường Nam Sông Hậu dài 1,25km, hiện đang thi công hoàn thành đạt tiêu chuẩn cấp II (2,5m lề + 2x8m mặt + 2,5m lề);

. Đoạn từ đường Nam Sông Hậu đến đường nối quốc lộ 91 - Nam Sông Hậu, hiện chưa có. Sau năm 2015 sẽ xây dựng mới có quy mô như đoạn đầu.

(4) Đường trục dọc khu công nghiệp Hưng Phú: quy mô quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường phố chính cấp II theo quy hoạch chung đô thị phê duyệt (lộ giới 47m). Trước năm 2015 mở mới 4km đoạn từ đường vào cầu Cần Thơ. Sau năm 2015 làm tiếp đoạn còn lại.

* Phân cấp quản lý mạng lưới đường tỉnh theo giai đoạn
Để quản lý và đầu tư mạng lưới đường tỉnh quy hoạch có hiệu quả, tránh hiện tượng quản lý quá tải và đầu tư dàn trải, cần phân cấp quản lý theo từng giai đoạn:

(1) Giai đoạn từ nay đến năm 2015:

. Giao Sở Giao thông vận tải quản lý và đầu tư 11 tuyến đường tỉnh quy hoạch nằm trong danh sách các tuyến đường tỉnh ưu tiên đầu tư đến năm 2015 (Phụ lục đính kèm). Tiếp tục quản lý các tuyến đường tỉnh hiện hữu;

. Trước mắt giao các quận, huyện quản lý và đầu tư các tuyến đường tỉnh đã quy hoạch (trong tổng số 24 tuyến đường tỉnh quy hoạch, ngoại trừ các tuyến mà Sở Giao thông vận tải được giao quản lý trong giai đoạn này). Trên cùng một tuyến, đoạn nào qua quận, huyện nào thì do quận, huyện đó quản lý.

 (2) Giai đoạn từ 2015 - 2025:

. Các quận, huyện bàn giao lại cho Sở Giao thông vận tải tiếp tục quản lý và đầu tư các tuyến có nhu cầu nâng lên thành đường tỉnh theo quy hoạch mà các quận, huyện đã được giao quản lý trong giai đoạn trước (đến năm 2015).

. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và quản lý toàn bộ mạng lưới đường tỉnh quy hoạch đến năm 2025, tiến hành đầu tư, nâng cấp và làm mới đạt quy mô quy hoạch.

+ Hệ thống bến xe:
* Bến xe liên tỉnh mới Cái Răng: chức năng chủ yếu là bến xe liên tỉnh, kết hợp bãi đậu xe tải phục vụ khu vực Hưng Phú. Dự kiến vị trí tại giao quốc lộ 1A và đường vào cầu Cần Thơ, hoàn thành trong giai đoạn 2015 - 2025 với quy mô bến xe loại I, diện tích 15 đến 20 ha.

* Bến xe Cần Thơ (quốc lộ 91B):
. Đã xây dựng và đưa vào hoạt động bến xe trên quốc lộ 91B với diện tích 3,5 ha và công suất hoạt động > 6.000 lượt khách/ngày. Trước mắt, chuyển dần các tuyến liên tỉnh về bến xe quốc lộ 91B. Khi bến xe liên tỉnh Cái Răng chưa xây dựng, bến xe quốc lộ 91B sẽ đóng vai trò chủ yếu là bến xe liên tỉnh của thành phố. Khi bến xe Cái Răng được xây dựng đưa vào khai thác, bến xe quốc lộ 91B sẽ trở thành bến xe liên tỉnh phụ (một số tuyến ngắn), kết hợp bãi đậu xe tải, bãi đậu xe các loại phục vụ khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ;

. Tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo dưỡng - duy tu - sửa chữa thường xuyên.

* Bến xe Hùng Vương (quận Ninh Kiều): trước năm 2015 cần chỉnh trang thành bến xe buýt trung tâm. Sau năm 2015, để tiết kiệm diện tích trong đô thị, cần nghiên cứu xây dựng hiện đại dạng bến xe buýt kết hợp bãi đỗ xe ngầm và tầng phục vụ khu vực trung tâm thành phố. Đây là một vị trí đầu mối giao thông đi lại, là trung tâm thương mại, giao dịch chính của thành phố.

* Bến xe Sân Bay (quận Bình Thủy): trước năm 2015 sẽ xây dựng bến xe Sân Bay trên quốc lộ 91 tại phía Bắc sân bay Trà Nóc (cảng hàng không Cần Thơ), phía Nam rạch Trà Nóc. Bến xe được xây dựng đạt tiêu chuẩn bến xe loại III, chức năng là bến xe buýt và taxi đưa đón khách sân bay và khu vực quận Bình Thủy dự kiến hoàn thành trước năm 2015.

* Bến xe Ô Môn: nâng cấp - mở rộng bến xe đạt tiêu chuẩn bến xe loại II, chức năng là bến xe buýt và kết hợp bãi đậu xe tải phục vụ khu vực Trà Nóc - Ô Môn. Vị trí mở rộng về phía Nam và chiều sâu để phát huy vai trò trung tâm và đón nhận quốc lộ 91C dự kiến hoàn thành trước năm 2015.

* Bến xe Thốt Nốt: bến xe dự kiến đạt loại II, chức năng là bến xe buýt và kết hợp bãi đỗ xe tải phục vụ khu vực Thốt Nốt - Lộ Tẻ. Bến xe sẽ nằm ở phía bờ sông Hậu của quốc lộ 91 để đón khách từ bến tàu dự kiến trên sông Hậu đi lên thuận tiện dự kiến hoàn thành trước năm 2015.

* Bến xe Cờ Đỏ: hiện tại chỉ là bãi đón trả khách tạm. Vị trí bến xe dự kiến nằm gần ranh thị trấn Cờ Đỏ trên đường Bốn Tổng - Một Ngàn, quy mô qui hoạch bến xe loại III, chức năng chủ yếu là bến xe buýt dự kiến hoàn thành trước năm 2015.

* Bến xe Vĩnh Thạnh: hiện tại chỉ là bãi đón trả khách tạm 400m2 tại Thạnh An giáp ranh Kiên Giang. Vị trí bến xe dự kiến chuyển về thị trấn Vĩnh Thạnh, nằm trên đường Quốc lộ 80, diện tích 3.650 m2, quy mô quy hoạch bến xe loại III, chức năng chủ yếu là bến xe buýt dự kiến hoàn thành trước năm 2015.

* Bến xe Phong Điền: hiện tại chưa có, chỉ có các trạm dừng xe buýt. Vị trí bến xe dự kiến xây dựng tại đường tỉnh 923 gần điểm giao đường tỉnh 926 cũ, quy mô quy hoạch bến xe loại III, chức năng chủ yếu là bến xe buýt và bãi đỗ xe các loại phục vụ khu vực Phong Điền, dự kiến hoàn thành trước năm 2015.

+ Phát triển giao thông công cộng bằng xe buýt:
Căn cứ vào cấu trúc mạng lưới tuyến đề xuất và các hành lang vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, mạng lưới tuyến xe buýt quy hoạch được đề xuất đến năm 2025:

* Trung tâm thành phố Cần Thơ (bến xe Hùng Vương) - bến xe Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) và ngược lại;

* Trung tâm thành phố Cần Thơ (bến xe Hùng Vương) - phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (bến xe Ô Môn) và ngược lại;

* Trung tâm thành phố Cần Thơ (bến xe Hùng Vương) - thị trấn Phong Điền (bến xe Phong Điền) và ngược lại;

* Phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (bến xe Ô Môn) - thị trấn Cờ Đỏ (bến xe Cờ Đỏ) và ngược lại;

* Phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (bến xe Ô Môn) - Lộ Tẻ (bến xe Thốt Nốt) và ngược lại;

* Lộ Tẻ (bến xe Thốt Nốt) - thị trấn Vĩnh Thạnh (bến xe Vĩnh Thạnh) và ngược lại.

+ Mạng lưới đường thủy:
* Quy mô quy hoạch:
 (1) Tuyến Kênh E: tuyến nối kênh Cái Sắn (tuyến vận tải thủy quốc gia) tại Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh - thành phố Cần Thơ) đi tỉnh An Giang. Đoạn qua thành phố Cần Thơ dài 10,5km, rộng trung bình 30 đến 35m, sâu trung bình 2 đến 2,5m. Qui hoạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp V - đường thủy nội địa, nạo vét và duy tu hàng năm.

 (2) Tuyến rạch Bò Ót - kênh Thắng Lợi: tuyến nối sông Hậu tại Thới An (huyện Thốt Nốt) qua huyện Vĩnh Thạnh đến kênh Ranh Hạt (ranh Kiên Giang) dài 28km, rộng trung bình 30 đến 35m, sâu trung bình 2 đến 2,5m. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp V - đường thủy nội địa, nạo vét và duy tu hàng năm.

 (3) Tuyến rạch Thốt Nốt: tuyến nối sông Hậu tại thị trấn Thốt Nốt qua thị trấn Cờ Đỏ - đến kênh Ranh Hạt (ranh Kiên Giang) dài 33,75km, rộng trung bình 40 đến 45m, sâu trung bình 2 đến 2,5m. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp IV - đường thủy nội địa, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư nạo vét và duy tu hàng năm.

 (4) Tuyến kênh Bốn Tổng: tuyến nối kênh Cái Sắn (đường thủy quốc gia) tại thị trấn Vĩnh Thạnh đến kênh Thốt Nốt tại thị trấn Cờ Đỏ, chiều dài tuyến 15,25km, rộng trung bình 30 đến 40m, sâu trung bình 2 đến 2,5m. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp V - đường thủy nội địa, nạo vét và duy tu hàng năm.

 (5) Tuyến kênh Đứng: tuyến nối rạch Thốt Nốt tại thị trấn Cờ Đỏ đến kênh Ô Môn tại thị trấn Thới Lai, chiều dài tuyến 14,5km, rộng trung bình 20 đến 30m, sâu trung bình 2 đến 2,5m. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp V - đường thủy nội địa, nạo vét và duy tu hàng năm.

 (6) Tuyến kênh Ngang: tuyến nối kênh Thốt Nốt tại thị trấn Cờ Đỏ đến kênh Thị Đội (đường thủy quốc gia), dài khoảng 10km. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp V - đường thủy nội địa, nạo vét và duy tu hàng năm.

 (7) Tuyến kênh Thơm Rơm: tuyến nối sông Hậu tại Tân An (Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt) đến kênh Thốt Nốt tại thị trấn Cờ Đỏ dài 22km, rộng trung bình 30 đến 35m, sâu trung bình 2 đến 2,5m. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp V - đường thủy nội địa, nạo vét và duy tu hàng năm.

 (8) Tuyến kênh Bà Đầm: tuyến nối rạch Ô Môn tại thị trấn Thới Lai đến kênh Rạch Hạt (ranh Kiên Giang) dài 14,5km, rộng trung bình 30 đến 35m, sâu trung bình 2 đến 2,5m. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp V - đường thủy nội địa, nạo vét và duy tu hàng năm.

 (9) Tuyến sông Cần Thơ - rạch Cần Thơ - rạch Tắc Ông Thục: tuyến nối tiếp sông Cần Thơ (đường thủy quốc gia) tại ngã 3 Vàm Xáng Xà No, theo rạch Cần Thơ và rạch Tắc Ông Thục đến rạch Ô Môn (đường thủy quốc gia) tại thị trấn Ô Môn, chiều dài tuyến 15,4km, rộng trung bình 70 đến 90m, sâu trung bình 2 đến 3m. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp V - đường thủy nội địa, nạo vét và duy tu hàng năm.

 (10) Tuyến rạch Cầu Nhiếm - kênh Xẻo Sào: tuyến nối sông Cần Thơ tại ngã 3 rạch Cầu Nhiếm (Phong Điền), theo rạch Phong Điền và kênh Xẻo Sao đến thị trấn Thới Lai (Ô Môn), chiều dài tuyến 14,2km, rộng trung bình 30 đến 50m, sâu trung bình 1,5 đến 2,0m. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật V - đường thủy nội địa, nạo vét và duy tu hàng năm.

(11) Tuyến rạch Trà Nóc - kênh Trà Nóc: tuyến nối sông Hậu tại cầu Trà Nóc (quận Bình Thủy), theo rạch Trà Nóc và kênh Trà Nóc đến rạch Tắc Ông Thục tại Trường Lạc (quận Ô Môn), chiều dài tuyến khoảng 9km, rộng trung bình 30 đến 40m, sâu trung bình 1,5 đến 2,0m. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật IV - đường thủy nội địa, nạo vét và duy tu hàng năm.

(12) Tuyến rạch Ba Láng: tuyến nối sông Cần Thơ tại Yên Thượng (quận Cái Răng) đến kênh Trầu Hôi (tỉnh Hậu Giang). Đoạn qua quận Cái Răng dài khoảng 4km, rộng trung bình 30 đến 40m, sâu trung bình 1,5 đến 2,0m. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật IV - đường thủy nội địa, nạo vét và duy tu hàng năm.

 (13) Các công trình bảo vệ:

. Trước năm 2015 xây dựng hoàn chỉnh bờ kè sông Hậu và sông Cần Thơ đoạn thuộc trung tâm thành phố, xây dựng hoàn chỉnh bờ kè rạch Cái Khế, bờ kè rạch Ô Môn qua trung tâm quận Ô Môn. Tiếp tục kết hợp với phát triển đô thị để xây dựng hoàn thiện hệ thống bờ kè trên các sông, kênh, rạch thuộc các quận trung tâm: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn.

. Sau năm 2015: hoàn thiện tất cả hệ thống bờ kè trên các sông, kênh, rạch qua các trung tâm đô thị: thị trấn Phong Điền, thị trấn Thốt Nốt, thị trấn Vĩnh Thạnh, thị trấn Cờ Đỏ, thị trấn Thới Lai.

* Phân cấp quản lý mạng lưới đường thủy theo giai đoạn:
Để quản lý và đầu tư mạng lưới đường thủy quy hoạch có hiệu quả, tránh hiện tượng quản lý quá tải và đầu tư dàn trải, cần phân cấp quản lý theo từng giai đoạn:

 (1) Giai đoạn từ nay đến năm 2015:

i. Giao Sở Giao thông vận tải quản lý và đầu tư 06 tuyến đường thủy nội địa:

. Tuyến rạch Thốt Nốt: dài 33,75km, qua Thốt Nốt - Cờ Đỏ;

. Tuyến kênh Bà Đầm: dài 14,5km, qua Ô Môn - ranh Kiên Giang;

. Tuyến rạch Cầu Nhiếm - kênh Xẻo Sao: dài 14,2km, qua Phong Điền - Ô Môn;

. Tuyến sông Cần Thơ - rạch Cần Thơ - rạch Tắc Ông Thục: dài 15,4km, qua Phong Điền - Ô Môn;

. Tuyến rạch Trà Nóc - kênh Trà Nóc: qua Bình Thủy - Ô Môn, dài 9km;

. Rạch Ba Láng: dài 4,0km, qua Cái Răng - đi Hậu Giang.

ii. Trước mắt giao các quận, huyện quản lý và đầu tư 06 tuyến đường thủy nội địa đã quy hoạch. Trên cùng một tuyến, đoạn nào qua quận, huyện nào thì do quận - huyện đó quản lý:

. Tuyến kênh E: qua Vĩnh Thạnh - đi An Giang, dài 10,5km;

. Tuyến rạch Bò Ót - kênh Thắng Lợi: qua Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh đi Kiên Giang, dài 28km;

. Tuyến kênh Bốn Tổng: qua Vĩnh Thạnh - Cờ Đỏ, dài 15,25km;

. Tuyến kênh Đứng: qua Cờ Đỏ - Ô Môn, dài 14,5km;

. Tuyến kênh Ngang: qua Cờ Đỏ đến kênh Thị Đội, dài 10km;

. Tuyến kênh Thơm Rơm: qua Thốt Nốt - Cờ Đỏ, dài 22km.

(2) Giai đoạn từ 2015 - 2025:

i. Các quận, huyện bàn giao lại cho Sở Giao thông vận tải quản lý và đầu tư các tuyến đường thủy quy hoạch mà các quận, huyện được giao quản lý trong giai đoạn trước (đến năm 2015);

ii. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và quản lý toàn bộ mạng lưới đường thủy nội địa quy hoạch đến năm 2025 do thành phố Cần Thơ quản lý (tổng cộng 12 tuyến), tiến hành đầu tư nạo vét, nâng cấp, duy tu hàng năm đạt quy mô quy hoạch.

+ Hệ thống bến, cảng thủy nội địa:
* Cảng khách Cần Thơ: sau khi cầu Cần Thơ hoàn thành vị trí phà Cần Thơ hiện tại sẽ được quy hoạch xây dựng thành cảng khách Cần Thơ, phục vụ vận chuyển khách nội tỉnh, liên tỉnh. Quy mô xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng khách cấp I (trên 200.000 hành khách/năm).

* Cảng khách du lịch Ninh Kiều: sau khi bến tàu khách Cần Thơ di dời về bến phà Cần Thơ, sẽ nhường chỗ cho Cảng khách du lịch Ninh Kiều. Trước năm 2015 đầu tư xây dựng Cảng khách du lịch Ninh Kiều với qui mô cảng khách cấp I (trên 200.000 hành khách/năm), với chức năng phục vụ khách du lịch, kinh phí nâng cấp - cải tạo ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

* Bến tàu Ô Môn: cải tạo, nâng cấp bến tàu Ô Môn đạt tiêu chuẩn bến thủy nội địa hàng hóa kết hợp vận tải hành khách. Quy mô công suất khoảng 15.000 tấn/năm, 500 hành khách/ngày, diện tích khoảng 1ha, hoàn thành trước 2015.

* Cảng Thốt Nốt: dự kiến xây dựng mới trên sông Hậu (điểm giao rạch Bò Ót), gần bến xe Thốt Nốt dự kiến, với chức năng là cảng hàng hóa phục vụ khu công nghiệp Lộ Tẻ - Thốt Nốt và kết hợp vận chuyển hành khách. Như vậy, sẽ kết hợp giao thông thủy - bộ thuận tiện cho giao lưu hàng hóa và hành khách. Cảng Thốt Nốt dự kiến xây dựng mới đạt tiêu chuẩn cảng hàng hóa cấp IV (công suất khoảng 0,3 triệu tấn/năm), 1.000 hành khách/ngày, diện tích khoảng 5ha, hoàn thành giai đoạn I trước 2015.

* Bến tàu Cái Răng: dự kiến xây dựng mới trên sông Cần Thơ (gần ngã 3 rạch Ba Láng) đạt tiêu chuẩn bến thủy nội địa hàng hóa kết hợp vận tải hành khách. Quy mô công suất dự kiến khoảng 15.000 tấn/năm, 500 hành khách/ngày, diện tích khoảng 1ha, hoàn thành sau năm 2015.

* Bến tàu Vĩnh Thạnh: dự kiến xây dựng mới trên kênh Bốn Tổng - Một Ngàn, cách quốc lộ 80 khoảng 01km, đạt tiêu chuẩn bến thủy nội địa hàng hóa kết hợp vận tải hành khách. Quy mô công suất dự kiến khoảng 15.000 tấn/năm, 500 hành khách/ngày, diện tích khoảng 1ha, hoàn thành sau năm 2015.

* Bến tàu Cờ Đỏ: dự kiến xây dựng mới trên kênh Bốn Tổng - Một Ngàn, gần bến xe Cờ Đỏ dự kiến đạt tiêu chuẩn bến thủy nội địa hàng hóa kết hợp vận tải hành khách. Quy mô công suất dự kiến khoảng 15.000 tấn/năm, 500 hành khách/ngày, diện tích khoảng 01 ha hoàn thành sau năm 2015.

* Bến tàu Phong Điền: dự kiến xây dựng mới trên sông Cần Thơ, gần bến xe Phong Điền dự kiến đạt tiêu chuẩn bến thủy nội địa hàng hóa kết hợp vận tải hành khách. Quy mô công suất dự kiến khoảng 15.000 tấn/năm, 500 hành khách/ngày, diện tích khoảng 1ha, hoàn thành sau năm 2015.

4. Các công trình ưu tiên đầu tư do thành phố quản lý đến năm 2015:
a) Đường bộ:
- Đường tỉnh 917: đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến Trà Nóc - Thới An Đông - Lộ Bức đạt quy mô cấp III đồng bằng;

- Đường tỉnh 918: đầu tư nâng cấp tuyến hương lộ 28 cũ đạt tiêu chuẩn đường phố chính cấp III đồng bằng. Những đoạn qua khu quy hoạch phù hợp theo quy hoạch;

- Đường tỉnh 919: đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến Bốn Tổng - Một Ngàn đạt quy mô cấp III đồng bằng;

- Đường tỉnh 920 (đường tỉnh 934 cũ): tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh toàn tuyến đạt quy mô đường cấp III đồng bằng;

- Đường tỉnh 920B (Thới An - thị trấn Ô Môn): đầu tư xây dựng tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng;

- Đường tỉnh 921 (quốc lộ 91 đến thị trấn Cờ Đỏ): đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến đạt quy mô cấp IV đồng bằng (hiện đang triển khai);

- Đường tỉnh 922: tiếp tục đầu tư nâng cấp toàn tuyến đạt quy mô đường cấp IV

đồng bằng (đoạn thị trấn Thới Lai - Cờ Đỏ);

- Đường tỉnh 922B (Nông trường Sông Hậu - Bằng Tăng): nâng cấp, cải tạo và mở mới toàn tuyến đạt quy mô đường cấp IV - V đồng bằng;

- Đường tỉnh 922D (đường kênh Bà Đầm): đầu tư xây dựng toàn tuyến đạt quy mô đường cấp V đồng bằng (đoạn Trường Xuân - ranh Kiên Giang);

- Đường tỉnh 923: đầu tư xây dựng hoàn chỉnh toàn tuyến đạt quy mô cấp III đồng bằng;

- Đường tỉnh 924: đầu tư xây dựng hoàn chỉnh toàn tuyến từ thị trấn Cái Răng - đường Nam Sông Hậu (khu công nghiệp Hưng Phú) đạt quy mô cấp III đồng bằng;

- Đường tỉnh 926 cũ: đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng (đang hoàn thiện);

- Đường tỉnh 932 cũ: đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng (đang hoàn thiện);

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến Mậu Thân nối dài sân bay Trà Nóc với quy mô đường trục chính;

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đoạn từ bờ sông Hậu đến quốc lộ 91B với quy mô đường trục chính;

- Đường tỉnh 916: mở mới tuyến tránh quốc lộ 91 qua thị trấn Thốt Nốt từ quốc lộ 80 đến quốc lộ 91 với quy mô đường phố chính (mặt cắt 72m);

- Trục đường hẻm 91: giải phóng mặt bằng (lộ giới 40m) và xây dựng mới một số hạng mục công trình;

- Trục đường Huỳnh Phan Hộ: giải phóng mặt bằng (lộ giới 51m) và xây dựng mới một số hạng mục công trình;

- Trục đường ngang An Phú - Thạnh Mỹ: giải phóng mặt bằng (lộ giới 50m) và xây dựng mới đoạn từ bờ sông Hậu đến đường Nam Sông Hậu;

- Trục đường dọc Khu công nghiệp Hưng Phú: giải phóng mặt bằng (lộ giới 31m) và xây dựng mới đoạn 1 khoảng 4km từ quốc lộ 1A mới (đường vào cầu Cần Thơ).

b) Đường sông:
- Xây dựng hoàn chỉnh bờ kè sông Hậu và sông Cần Thơ các đoạn thuộc trung tâm thành phố, xây dựng hoàn chỉnh bờ kè rạch Cái Khế;

- Duy tu nạo vét hàng năm luồng lạch các tuyến vận tải thủy do thành phố quản lý đạt quy mô đường thủy nội địa cấp IV - V (tuyến kênh Thốt Nốt đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư nạo vét).

c) Hệ thống bến bãi và cảng - bến thủy:
- Đưa dần bến xe liên tỉnh về bến xe quốc lộ 91B, đầu tư chỉnh trang bến xe

Hùng Vương thành bến xe buýt và bãi đỗ xe trung tâm;

- Nâng cấp, mở rộng bến xe Ô Môn đạt tiêu chuẩn loại II;

- Di dời và đầu tư xây mới bến xe Thốt Nốt đạt tiêu chuẩn loại II;

- Đầu tư xây dựng mới các bến xe sân bay (Bình Thủy), bến xe Cờ Đỏ, bến xe Vĩnh Thạnh, bến xe Phong Điền đạt tiêu chuẩn loại III;

- Giải phóng mặt bằng và xây dựng một số hạng mục công trình Bến xe liên tỉnh mới Cái Răng đạt tiêu chuẩn loại I;

 (Quy hoạch và xây dựng các bãi đậu xe, dừng xe trong nội ô thành phố Cần Thơ sẽ được quy hoạch chi tiết trong quy hoạch từng quận, huyện).
- Di dời cảng khách Cần Thơ về vị trí Bến phà Cần Thơ hiện hữu khi cầu Cần Thơ xây dựng xong đưa vào khai thác;

- Đầu tư nâng cấp cảng du lịch Ninh Kiều đạt tiêu chuẩn cảng khách cấp I phục vụ khách du lịch;

- Đầu tư nâng cấp bến tàu Ô Môn đạt tiêu chuẩn bến thủy nội địa;

- Đầu tư xây mới giai đoạn I cảng Thốt Nốt đạt tiêu chuẩn cảng hàng hóa cấp IV kết hợp vận chuyển hành khách.

5. Ước tính nhu cầu vốn đầu tư và nguồn vốn:
a) Vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông quốc gia đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ được tính toán trong phạm vi toàn dự án và quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng vùng đồng bằng sông Cửu Long.

b) Vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông do thành phố Cần Thơ quản lý, bao gồm:

- Đầu tư mạng lưới đường bộ và mạng lưới đường thủy chủ yếu nguồn vốn vay, vốn ngân sách thành phố và Trung ương;

- Đầu tư hệ thống bến bãi và các công trình phục vụ giao thông vận tải sẽ chủ yếu kêu gọi vốn đầu tư từ mọi nguồn lực trong và ngoài nước.

Tổng vốn đầu tư phát triển hệ thống giao thông vận tải do thành phố Cần Thơ quản lý theo quy hoạch đến năm 2025 ước tính khoảng 14.000 tỷ đồng. Đây chỉ là kinh phí ước tính theo đơn giá chung của các dự án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt (chưa tính kinh phí đến bù, giải tỏa, tái định cư,…); kinh phí ước tính chỉ cho đầu tư mạng lưới mạng lưới đường bộ, đường thủy, bến, bãi do thành phố quản lý.

- Đến năm 2015: cần khoảng 5.886 tỷ đồng, trung bình mỗi năm 654 tỷ đồng.

- Từ 2015 - 2025: cần khoảng 8.144 tỷ đồng, trung bình mỗi năm 814 tỷ đồng. Trong đó tập trung mọi nguồn vốn (Trung ương và thành phố Cần Thơ) để phát triển mạng lưới đường bộ và đường thủy, tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư vào mọi lĩnh vực trên địa bàn thành phố.

- Nguồn vốn: ngân sách, huy động trái phiếu, huy động vốn BOT, huy động từ nguồn ứng vốn thi công, huy động từ nguồn vốn viện trợ, huy động vốn bằng phương thức đấu giá quyền sử dụng đất...

c) Vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông do các quận - huyện quản lý sẽ được tính toán trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải từng quận - huyện.

6. Các giải pháp chủ yếu:
a) Giải pháp về tổ chức:
- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án để sớm đưa vào khai thác sử dụng;

- Phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện làm tốt công tác quản lý nhà nước về chuyên ngành và triển khai các dự án trên địa bàn;

- Tập trung quyết liệt việc thực hiện các Nghị quyết.

b) Giải pháp về nguồn nhân lực:
- Trang bị và củng cố kiến thức cho đội ngũ cán bộ công chức qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trình độ và năng lực để thực hiện tốt những công việc được phân công;

- Áp dụng chính sách ưu đãi trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng cán bộ chuyên ngành.

c) Giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật:
- Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để xử lý các vấn đề kỹ thuật xuất phát từ điều kiện địa chất thủy văn phức tạp nhằm làm giảm giá thành xây dựng và nâng cao chất lượng công trình;

- Nghiên cứu những công nghệ xây dựng công trình giao thông ứng dụng kết cấu mới, vật liệu mới, các công nghệ xử lý nền, công nghệ quản lý, bảo trì, khai thác có hiệu quả công trình giao thông;

- Đầu tư theo thứ tự ưu tiên để khắc phục vấn đề nguồn vốn có hạn;

- Quan tâm hơn nữa vấn đề duy tu và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông.

d) Giải pháp về nguồn vốn:
- Kết hợp nguồn vốn Trung ương và địa phương thông qua khai thác quỹ đất để xây dựng theo quy hoạch được duyệt;

- Ưu tiên vốn để trả nợ những dự án đã hoàn thành;

- Đối với giao thông nông thôn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm để tranh thủ nguồn lực trong dân và các tổ chức, doanh nghiệp;

- Tranh thủ nguồn vốn trái phiếu, nguồn vốn ODA, các loại vốn vay, huy động vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

7. Quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện:
a) Sở Giao thông vận tải là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về công bố và quản lý quy hoạch tổng thể giao thông vận tải của thành phố đến năm 2025 khi được phê duyệt. Trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, Sở Giao thông vận tải phối hợp với các sở, ngành địa phương liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

b) Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp quản lý chặt chẽ quỹ đất theo quy định pháp luật nhằm đáp ứng quy hoạch được duyệt.

c) Thông qua quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đến năm 2025, các cấp lãnh đạo và cán bộ chuyên trách về giao thông thành phố cần phải xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển từng công trình theo từng năm;

- Lập dự án khả thi từng công trình theo kế hoạch trình các cấp thẩm quyền phê duyệt và tiến hành thiết kế kỹ thuật - thi công;

- Chuẩn bị đủ vốn cho từng công trình khi có quyết định thi công;

- Tổ chức thi công và giám sát đảm bảo chất lượng công trình;

- Tổ chức khai thác và bảo quản thường xuyên.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan quản lý và công bố quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đến năm 2025, phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm phối hợp Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện quy hoạch nhằm bảo đảm sự thống nhất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020 với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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PHỤ LỤC 1: HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG QUỐC LỘ VÀ ĐƯỜNG TỈNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)


		Số TT

		CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG

		CÔNG TRÌNH CẦU VƯỢT



		

		TÊN ĐƯỜNG

		LÝ TRÌNH

		CHIỀU DÀI (Km)

		BỀ RỘNG

		Cấp

		Số lượng

		Tên cầu

		Lý trình

		Ch/dài(m)

		K/cấu dầm

		Tải trọng



		

		

		ĐIỂM ĐẦU

		ĐIỂM CUỐI

		TỔNG

		BTN

		Nhựa

		CP+Đất

		Chưa có

		Nền
(m)

		Mặt
(m)

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		I

		QUỐC LỘ

		

		

		115,85

		98,25

		780

		0,00

		9,79

		

		

		

		55

		

		

		3.019,82

		

		



		1

		QL1

		Phà Cần Thơ

		Ranh Hậu Giang

		12,01

		12,01

		0,00

		0,00

		0,00

		

		

		

		8

		

		

		465.67

		

		



		

		- Đường Trần Phú

		Phà Cần Thơ

		Đường Hùng Vương

		1,20

		1,20

		

		

		

		40

		16-28,5

		ĐT

		

		

		

		

		

		



		

		- Đường Hùng Vương

		Đường Trần Phú

		Cầu Nhị Kiều

		0,620

		0,620

		

		

		

		24

		16

		ĐT

		1

		Nhị Kiều

		2069+472

		56,30

		DƯL

		18T



		

		- Đường 3/2

		Cầu Nhị Kiều

		Cầu Cái Răng

		5,75

		5,75

		

		

		

		40

		30

		ĐT

		2

		Công sô 1

		2070+979

		27,15

		BTCT

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		Công sô 2

		2070+979

		24,00

		BTCT

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4

		Rạch Ranh

		2071+972

		18,17

		BTCT

		18T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		5

		Đầu Sấu 1

		2074+861

		45,75

		BTCT

		17T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6

		Đầu Sấu 2

		2074+861

		49,70

		DƯL

		30T



		

		- Qua quận Cái Răng

		Cầu Cái Răng

		Ranh Hậu Giang

		4,44

		4,44

		

		

		

		12

		11

		III

		7

		Cái Răng

		2075+784

		223,40

		DƯL

		18T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		8

		Rạch Chiếc

		2080+227

		21,20

		LH

		18T



		2

		Quốc lộ 80

		QL 91 (Ngã 3 Lộ Tẻ)

		Ranh Kiên Giang

		28,10

		28,10

		0,00

		0,00

		0,00

		9

		6

		IV

		14

		

		

		249,10

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1

		Ngã Ba Đình

		54+905

		28,60

		Vòm

		14T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2

		Đường Xuồng

		56+706

		30,40

		Vòm

		16T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		Bờ Ao

		57+723

		30,50

		Vòm

		10T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4

		Đôc Đinh

		60+246

		15,50

		Vòm

		16T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		5

		Sua Đủa

		62+435

		12,50

		LH

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6

		Hai Phó

		63+367

		12,80

		LH

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		7

		Tôn Chất

		65+121

		15,50

		Vòm

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		8

		Lý Chiêu

		67+844

		12,50

		LH

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		9

		Bôn Tổng

		68+046

		25,30

		DưL

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		10

		Láng Sen

		70+070

		15,50

		Vòm

		12T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		11

		Thạnh Quới

		71+623

		12,50

		LH

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		12

		Quản Hên

		75+625

		12,50

		LH

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		13

		Quản Biểu

		79+394

		12,50

		LH

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		14

		Thầy Ký

		79+969

		12,50

		LH

		25T



		3

		Quốc lộ 91

		Quốc lộ 1A

		Ranh An Giang

		51,14

		51,14

		0,00

		0,00

		0,00

		

		

		

		17

		

		

		913,23

		

		



		

		- Cách Mạng Tháng Tám

		Bến xe Hùng Vương

		Nối Lê Hồng Phong

		4,41

		4,41

		

		

		

		24

		12

		II

		1

		Bình Thủy

		4+129

		93,50

		DưL

		30T



		

		- Lê Hồng Phong

		Nối CM Tháng 8

		Ranh Ô Môn

		6,66

		6,66

		

		

		

		24

		12

		II

		2

		Trà Nóc

		8+706

		93,50

		DưL

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		Sang Trắng 1

		10+800

		7,50

		DưL

		30T



		

		- Qua quận Ô Môn

		Ranh Bình Thủy

		Ranh Thốt Nốt

		18,40

		18,40

		

		

		

		10-12

		8-10

		IV-III

		4

		Sang Trắng 2

		11+997

		61,20

		DưL

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		5

		Tắc Ông Thục

		18+626

		51,80

		LH

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6

		Ông Tành

		19+494

		12,50

		DƯL

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		7

		Ô Môn

		20+600

		99,30

		DƯL

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		8

		Bánh Tét

		29+270

		12,50

		DưL

		25T



		

		- Qua huyện Thốt Nốt

		Ranh Ô Môn

		Ranh An Giang

		21,67

		21,67

		

		

		

		8-10

		6-8

		IV-III

		9

		Thơm Rơm

		31+643

		48,80

		LH

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		10

		Cầu Mới

		34+236

		6,60

		BTCT

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		11

		Cần Thơ Bé

		36+416

		74,20

		DƯL

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		12

		Cái Ngải

		38+495

		12,50

		DƯL

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		13

		Thôt Nôt

		42+055

		133,12

		DƯL

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		14

		Trà Uôi

		44+207

		37,30

		LH

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		15

		Bằng Lăng

		45+387

		37,90

		DƯL

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		16

		Bò Ót

		46+406

		87,21

		DƯL

		25T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		17

		Trại Mai

		47+960

		43,80

		DƯL

		20T



		4

		Quốc lộ 91B

		Đường 3/2

		QL 91

		15,79

		7,00

		0,00

		0,00

		8,79

		

		

		

		7

		

		

		985,88

		

		



		

		- Đoạn 1

		Đường 3/2

		Đ. Nguyễn V Cừ (nd)

		2,00

		2,00

		

		

		

		29

		19

		ĐT

		1

		Cầu Số 1 Phải

		

		24,50

		LH

		15T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2

		Cầu Số 1 Trái

		

		24,50

		DƯL

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		Cầu Số 2 Phải

		

		24,50

		LH

		15T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4

		Cầu Số 2 Trái

		

		24,50

		DƯL

		30T



		

		- Đoạn 2

		Đ. Nguyễn V Cừ (nd)

		Phường Long Hòa

		5,00

		5,00

		

		

		

		12

		11

		III

		5

		Cầu Số 3 Phải

		

		24,50

		LH

		15T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6

		Cầu Số 3 Trái

		

		24,50

		DƯL

		30T



		

		- Đoạn 3

		Phường Long Hòa

		QL 91

		8,79

		

		

		

		8,79

		

		

		

		7

		Sang Trắng

		

		27,00

		Thép

		



		5

		Đường Nam sông Hậu

		Đg. Dẫn cầu Cần Thơ

		Rạch Cái Cui

		8,80

		

		7,80

		

		1,00

		12

		7

		III

		9

		

		

		405,94

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1

		Cầu Cái Tắc

		1+426

		21,44

		BTCT

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2

		Bà Rựa

		2+225

		21,04

		BTCT

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		Ngọn Chùa

		3+059

		26,10

		BTCT

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4

		Cái Sâu

		4+164

		92,28

		DƯL

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		5

		Bùng Binh

		5+374

		92,28

		dưl

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6

		Mật Cật

		5+791

		18,44

		BTCT

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		7

		Bến Bạ

		6+358

		92,28

		DƯL

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		8

		Xẻo Dĩnh

		7+260

		21,04

		BTCT

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		9

		Ba Sâu

		7+730

		21,04

		BTCT

		30T



		II

		ĐƯỜNG TỈNH

		

		

		183,85

		11,85

		94,75

		31,09

		46,16

		

		

		

		98

		

		

		3.053,64

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		ĐT. 917

		QL 91

		ĐT 918 (Lộ Bức)

		9,18

		4,30

		0,00

		4,88

		0,00

		

		

		

		7

		

		

		269,16

		

		



		

		- Đoạn 1

		QL 91 (Trà Nóc)

		Thới An Đông

		4,30

		4,30

		

		

		

		12

		7

		III

		1

		Rạch Cống

		

		21,00

		Eiffeel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2

		Bà Mon

		

		24,00

		Eiffeel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		Sáu Lình

		

		33,00

		Eiffeel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4

		Rạch Miễu

		

		24,00

		Eiffeel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		5

		Rạch Giữa

		

		18,00

		Eiffeel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6

		Ông Bền

		

		18,00

		Eiffeel

		5T



		

		- Đoạn 2

		Thới An Đông

		ĐT918 (Lộ Bức)

		4,88

		

		

		4,88

		

		

		

		

		7

		Trà Nóc 2

		

		131,16

		Đang xây dựng

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Lý Bình

		Chưa có

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Ông Huyện

		Chưa có

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Xẻo Tre

		Chưa có

		

		

		



		2

		ĐT 918 (Hương Lộ 28)

		QL 91

		ĐT 923

		16,90

		0,00

		16,90

		0,00

		0,00

		

		

		

		11

		

		

		285,00

		

		



		

		- Qua quận Bình Thủy

		QL 91

		Ranh Phong Điền

		10,20

		

		10,20

		

		

		5,5-8

		4-6

		V

		1

		Ngã Tư

		

		18,00

		Eiffel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2

		Rạch Chanh

		

		34,00

		Eiffel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		Rạch Cam

		

		63,00

		Eiffel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4

		Khoán Châu

		

		24,00

		Eiffel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		5

		Ông Dựa

		

		27,00

		Eiffel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6

		Miễu Ông

		

		39,00

		Eiffel

		5T



		

		- Qua huyện Phong Điền

		Ranh Bình Thủy

		ĐT 923

		6,70

		

		6,70

		

		

		5,5-8

		4-6

		V

		7

		Lò Rèn

		

		15,00

		Eiffel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		8

		Giai Xuân

		

		20,00

		Eiffel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		9

		Lộ Bức

		

		15,00

		Eiffel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		10

		Cả Lang

		

		15,00

		Eiffel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		11

		Cầu Giữa

		

		15,00

		Eiffel

		5T



		3

		ĐT. 919 (B. Tổng - M.Ngàn)

		QL 80

		Kênh Số 4

		36,44

		0,00

		0,00

		15,54

		20,90

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Đoạn 1

		QL 80

		Km15+544

		15,54

		

		

		15,54

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Đoạn 2

		Km15+544

		Kênh Số 4

		20,90

		

		

		

		20,90

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		ĐT 920 (ĐT 934 cũ)

		QL 91 (Q. Bình Thủy)

		QL 91 (H. Thốt Nốt)

		17,30

		5,10

		0,00

		0,00

		12,20

		

		

		

		4

		

		

		301,40

		

		



		

		- Đoạn 1

		QL 91

		Cầu Rạch Chôm

		3,00

		3,00

		

		

		

		

		15

		III

		1

		Sang Trắng

		

		81,40

		dưl

		30T



		

		- Đoạn 2

		Cầu Rạch Chôm

		NMXM Hà Tiên 2

		1,00

		

		

		

		1,00

		

		

		

		2

		Rạch Chôm

		

		81,40

		Đang xây dựng

		



		

		- Đoạn 3

		NMXM Hà Tiên 2

		NM Điện Ô Môn

		2,10

		2,10

		

		

		

		

		12

		III

		3

		Rạch Nọc 1

		

		69,30

		DưL

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4

		Rạch Nọc 2

		

		69,30

		DưL

		30T



		

		- Đoạn 4

		NM. Điện Ô Môn

		QL 91 (H. Thốt Nốt)

		11,20

		

		

		

		11,20

		

		

		

		

		

		Chưa có



		5

		ĐT 920B (ĐT 934A cũ)

		QL 91 (TT. o Môn)

		Thị trấn Thới An

		6,16

		0,00

		0,00

		0,00

		6,16

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		ĐT 920C (ĐT 934B cũ)

		QL 91

		NMXM Hà Tiên 2

		2,45

		2,45

		0,00

		0,00

		0,00

		12

		7

		III

		2

		

		

		155,28

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1

		Rạch Nọc

		

		63,00

		DƯL

		30T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2

		Rạch Chanh

		

		92,28

		DƯL

		30T



		7

		ĐT. 921

		QL 91 (TT. Thốt Nốt)

		Ranh Kiên Giang

		32,80

		0,00

		24,60

		1,30

		6,90

		

		

		

		34

		

		

		646,70

		

		



		

		- Đoạn 1

		QL 91

		Km24+600

		

		

		24,60

		

		

		9

		6

		V

		1

		Cầu Chùa

		0+172

		15,30

		BTCT

		8T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2

		Trà Bay

		0+806

		46,30

		BTCT

		8T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		Thành Long

		2+167

		18,70

		BTCT

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4

		Mương Điều

		2+542

		7,00

		BTCT

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		5

		Mương R. Nhỏ

		2+788

		6,00

		BTCT

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6

		Rạch Rích

		3+206

		41,20

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		7

		Mương Ồ

		3+285

		4,00

		BTCT

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		8

		Bà Mãng

		3+654

		19,30

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		9

		Thầy Tài

		4+882

		6,00

		BTCT

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		10

		Tầm Vu

		5+221

		6,00

		BTCT

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		11

		Ông Tùng

		5+576

		20,80

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		12

		Bà Kiên

		6+354

		6,00

		BTCT

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		13

		Mương Trâu

		6+914

		11,00

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		14

		Trà Điêu

		7+220

		6,00

		BTCT

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		15

		Vạn Lịch

		7+905

		32,50

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		16

		Xẻo Cách

		9+627

		14,20

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		17

		Mù U

		10+036

		6,00

		BTCT

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		18

		Trà Ếch

		10+385

		29,40

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		19

		Mương R. Chùa

		10+721

		6,00

		BTCT

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		20

		Xẻo Châm

		11+263

		18,70

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		21

		Xẻo Xây Nhỏ

		11+634

		22,90

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		22

		Bà Hằng

		11+883

		6,00

		BTCT

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		23

		Kí Cuôn

		11+892

		28,80

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		24

		Xẻo Xây Lớn

		12+664

		22,00

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		25

		Cá He

		14+082

		20,80

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		26

		Ngã Tư

		14+759

		41,40

		Gỗ

		Xe 2 bánh



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		27

		Khoán ốc

		16+443

		12,60

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		28

		Kênh Mới

		17+471

		28,60

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		29

		Cầu K500

		19+465

		25,70

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		30

		Huyền Chơn

		20+606

		21,80

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		31

		Hội Đ. Khương

		22+656

		30,60

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		32

		Huyện Tiệt

		23+160

		23,30

		Gỗ

		1,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		33

		Năm Châu

		23+955

		22,00

		Gỗ

		1,5T



		

		- Đoạn 2

		Km24+600

		TT. Cờ Đỏ

		

		

		

		1,30

		

		

		

		

		34

		Bốn Tổng

		25+530

		19,80

		Gỗ

		1,5T



		

		- Đoạn 3

		TT. Cờ Đỏ

		Ranh Kiên Giang

		

		

		

		

		6,90

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		ĐT. 922

		QL 91 (TT. Ô Môn)

		ĐT 921 (TT. Cờ Đỏ)

		22,50

		0,00

		22,50

		0,00

		0,00

		

		

		

		13

		

		

		560,20

		

		



		

		- Đoạn 1

		QL 91

		TT. Thới Lai

		

		

		8,20

		

		

		8

		5,5

		IV

		1

		Rạch Nhum

		0+334

		36,50

		LH

		8T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2

		Rạch Tra

		2+097

		36,70

		LH

		8T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		Vàm Nhom

		3+893

		36,00

		LH

		8T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4

		Tắc Cà Đi

		6+609

		24,00

		Eiffel

		8T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		5

		Xẻo Xào

		7+877

		36,50

		1+gỗ

		8T



		

		- Đoạn 2

		TT. Thới Lai

		TT. Cờ Đỏ

		

		

		14,30

		

		

		5,5

		3,5

		V

		6

		Thới Lai

		8+293

		72,60

		LH

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		7

		Cồn Chen

		9+212

		36,70

		LH

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		8

		Cầu Số 8

		14+863

		21,60

		LH

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		9

		Cầu Số 7

		15+876

		42,00

		LH

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		10

		Cầu Số 6

		16+942

		55,00

		LH

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		11

		Cầu Số 5

		17+498

		36,00

		LH

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		12

		Kinh Ngang

		22+494

		54,00

		LH

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		13

		Cờ Đỏ

		22+575

		72,60

		LH

		13T



		9

		ĐT. 923

		QL 1 (Q. Ninh Kiều)

		QL 91(Q. Ô Môn)

		25,75

		0,00

		25,75

		0,00

		0,00

		

		

		

		16

		

		

		517,00

		

		



		

		- Đoạn 1

		QL 1

		Km11+100

		

		11,10

		

		

		

		12

		7

		III

		1

		Cái Sơn

		0+208

		69,00

		Eiffd

		8T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2

		Rau Răm

		1+706

		39,00

		Eiffd

		8T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		Trường Tiền

		4+653

		51,00

		Eiffd

		8T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4

		Ông Đề

		6+090

		18,00

		Eiffd

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		5

		Rạch Kè

		7+085

		21,00

		Eiffd

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6

		Rạch Chuối

		9+058

		24,00

		Eiffd

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		7

		Trà Niền

		10+302

		60,00

		Eiffd

		5T



		

		- Đoạn 2

		Km11+100

		QL 91(Q. Ô Môn)

		

		

		14,65

		

		

		9

		6

		IV

		8

		Rạch Miễu

		15+097

		24,00

		Eiffd

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		9

		Xẻo Tre

		15+415

		27,00

		Eiffd

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		10

		Mật Cật

		15+757

		18,00

		Eiffd

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		11

		Đội Ngãi

		16+182

		24,00

		Eiffd

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		12

		Cầu Vĩ

		17+110

		13,00

		Gỗ

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		13

		Xẻo Cui

		17+699

		21,00

		Eiffel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		14

		Xẻo Đế

		18+972

		24,00

		Eiffel

		5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		15

		Ba Se

		19+184

		39,00

		Eiffel

		8T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		16

		Giáo Dẫn

		23+424

		45,00

		Eiffel

		8T



		10

		ĐT 926

		ĐT 923

		Ranh Hậu Giang

		8,79

		0,00

		5,00

		3,79

		0,00

		

		

		

		5

		

		

		148,80

		

		



		

		- Đoạn 1

		ĐT 923

		Trường Long

		

		

		5,00

		

		

		8,5

		5,5

		V

		1

		Phong Điền

		0+049

		85,00

		LH

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2

		Cây Cẩm

		1+905

		51,80

		BTCT

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		Mương Cao

		3+104

		6,00

		BTCT

		13T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4

		Kinh Tắc

		4+260

		6,00

		BTCT

		13T





		

		- Đoạn 2

		Trường Long

		Ranh Hậu Giang

		

		

		

		3,79

		

		

		

		

		5

		Chữ Y

		5+035

		Đang thi công

		

		



		11

		ĐT 932

		Chợ Vàm Xáng

		Kênh Trầu Hôi

		5,58

		0,00

		0,00

		5,58

		0,00

		

		

		

		6

		

		

		170,10

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1

		Xà No Cạn

		0+638

		16,00

		Gỗ

		0,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2

		Mương Khai

		0+729

		35,00

		Gỗ

		0,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		So Đũa

		2+088

		36,00

		Gỗ

		0,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4

		Bà Cả

		3+378

		20,00

		Gỗ

		0,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		5

		Lò Đường

		3+567

		29,10

		Gỗ

		0,5T



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6

		Trầu Hôi

		5+274

		34,00

		Gỗ

		0,5T



		

		TỔNG CỘNG

		

		

		299,70

		110,10

		102,55

		31,09

		55,95

		

		

		

		153,00

		

		

		6.073,46

		

		





PHỤ LỤC 2: QUI HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ DO THÀNH PHỐ CẦN THƠ QUẢN LÝ ĐÉN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)


		STT

		TÊN ĐƯỜNG

		TÊN MỚI

		HIỆN TRẠNG

		Giai đoạn đên năm 2015

		Giai đoạn 2015 - 2025

		TỔNG CỘNG
(tỷ đ)



		

		

		

		ĐIỂM ĐẦU

		ĐIỂM CUỐI

		Ch. Dài
(km)

		Nền
(m)

		Mặt
(m)

		Kết cấu mặt đường
(km)

		Cấp KT

		C.dài
(km)

		Nền
(m)

		Mặt
(m)

		Kết cấu

		Cấp KT

		Lộ giới
(m)

		Loại CT

		VĐT
(tỷ đ)

		Ch. Dài
(km)

		Nền
(m)

		Mặt
(m)

		Kết cấu

		Cấp KT

		Lộ giới
(m)

		Loại CT

		VĐT
(tỷ đ)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		BTN

		Nhựa

		CP+đất

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29



		A

		TRỤC ĐƯỜNG TỈNH

		

		

		

		170,23

		

		

		5,10

		122,44

		42,69

		

		248,20

		

		

		

		

		

		

		3.186

		416,31

		

		

		

		

		

		

		5.488

		8.674



		1

		Tránh Th.Nốt - Cù Lao T. Lộc

		ĐT 916

		Quốc lộ 80

		Cù lao Tân Lộc

		0,00

		

		

		0,00

		0,00

		0,00

		

		15,00

		Theo QH chung

		72

		MM

		500

		20,00

		Theo QH chung

		72

		GN+MM

		1.000

		1.500



		2

		Đường Kênh E

		ĐT 916B

		QL 80 (Thạnh An)

		Ranh An Giang

		0,00

		

		

		0,00

		0,00

		0,00

		

		10,00

		9

		6

		LN

		IV

		42

		MM

		100

		10,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		100

		200



		3

		Trà Nóc - An T. Đông - Lộ Bức

		ĐT 917

		QL 91 (Trà Nóc)

		HL 28 cũ (Lộ Bức)

		9,18

		

		

		0,00

		4,30

		4,88

		

		9,18

		

		

		

		

		

		

		183

		9,18

		

		

		

		

		

		

		46

		229



		-

		Đoạn 1

		

		QL 91

		Thới An Đông

		4,30

		12

		7

		

		4,30

		

		III

		4,30

		12

		7

		LN

		III

		42

		GN

		

		4,30

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		22

		22



		-

		Đoạn 2

		

		Thới An Đông

		ĐT 918 (Lộ Bức)

		4,88

		

		

		

		

		4,88

		

		4,88

		12

		7

		LN

		III

		42

		NC

		183

		4,88

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		24

		207



		4

		Rạch Trà Nóc - kênh KH8

		ĐT 917B

		ĐT 917 (An Th. Đông)

		ĐT 919 (Trường Xuân)

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		42

		

		0

		15,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		200

		200



		5

		Hương lộ 28 cũ - nối dài

		ĐT 918

		QL 91 (Bình Thủy)

		TT. Thới Lai

		16,90

		

		

		0,00

		16,90

		0,00

		

		16,90

		

		

		

		

		

		

		938

		28,90

		

		

		

		

		

		

		240

		1.178



		-

		Hương lộ 28 cũ

		

		QL 91 (Bình Thủy)

		ĐT 923 (Phong Điền)

		16,90

		5

		6

		0,00

		16,90

		0,00

		V

		16,90

		Theo QH chung

		24

		NC

		938

		16,90

		24

		12

		BTN

		II

		42

		GN

		

		938



		-

		Rạch Cầu Nhiễm

		

		ĐT 923 (Phong Điền)

		TT. Thới Lai

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		42

		

		

		12,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		240

		240



		6

		Nối tắt Hương lộ 28 cũ

		ĐT 918B

		Km3 HL28 cũ

		ĐT 918 (Lộ Bức)

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		42

		

		0

		5,00

		24

		12

		BTN

		II

		42

		MM

		100

		100



		7

		Bốn Tổng - Một Ngàn

		ĐT 919

		QL 80

		Kênh Số 4

		15,54

		

		

		0,00

		0,00

		15,54

		

		36,44

		

		

		

		

		

		

		478

		36,44

		

		

		

		

		

		

		0

		478



		-

		Đoạn 1

		

		QL 80 (Thạnh An)

		TT. Thới Lai

		15,54

		6

		3,5

		

		

		15,54

		

		15,54

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		

		15,54

		12

		11

		BTN

		III

		42

		GN

		

		



		-

		Đoạn 2

		

		TT. Thới Lai

		Kênh Số 4

		0,00

		

		

		

		

		

		

		20,90

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		

		20,90

		12

		11

		BTN

		III

		42

		GN

		

		



		8

		K.Thầy Ký Ranh Hạt 8000

		ĐT 919B

		QL 80

		KH 8

		4,00

		

		

		0,00

		4,00

		0,00

		

		4,00

		

		

		

		

		

		

		0

		35,00

		

		

		

		

		

		

		500

		500



		-

		Đoạn 1

		

		QL 80

		Nông trường Cờ Đỏ

		4,00

		6

		3,5

		

		4,00

		

		V

		4,00

		6

		3,5

		LN

		V

		42

		GN

		

		4,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		20

		20



		-

		Đoạn 2

		

		Nông trường Cờ Đỏ

		KH8

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		

		

		

		31,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		480

		480



		9

		ĐT 934 cũ

		ĐT 920

		QL 91 (Trà Nóc)

		QL 91 (Thốt Nốt)

		5,10

		

		

		5,10

		0,00

		0,00

		

		26,00

		

		

		

		

		

		

		255

		26,00

		

		

		

		

		

		

		170

		425



		-

		Đoạn 1

		

		QL 91 (Trà Nóc)

		Rạch Chôm

		3,00

		12

		11

		3,00

		

		

		III

		3,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		GN

		

		3,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		GN

		

		



		-

		Đoạn 2

		

		Rạch Chôm

		NM. Xi măng Hà Tiên II

		0,00

		

		

		

		

		

		

		1,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		

		1,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		GN

		

		



		-

		Đoạn 3

		

		NM Xi măng Hà Tiên II

		Nhà máy nhiệt điện

		2,10

		12

		11

		2,10

		

		

		III

		2,10

		12

		11

		BTN

		III

		42

		GN

		

		2,10

		12

		11

		BTN

		III

		42

		GN

		

		



		-

		Đoạn 4

		

		Nhà máy nhiệt điện

		QL 91 (Thốt Nốt)

		0,00

		

		

		

		

		

		

		19,90

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		

		19,90

		12

		11

		BTN

		III

		42

		GN

		

		



		10

		Đg.TT.Ô Môn - Thới An

		ĐT 920B

		QL 91 (TT. Ô Môn)

		Thới An (ĐT 920)

		0,00

		

		

		

		

		

		

		6,16

		9

		6

		LN

		IV

		42

		MM

		51

		6,16

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		40

		91



		11

		Đg vào NM XM Hà Tiên II

		ĐT 920C

		QL 91 (Phước Thới)

		NM. Xi măng Hà Tiên II

		2,45

		12

		7

		0,00

		2,45

		0,00

		III

		2,45

		12

		7

		LN

		III

		42

		GN

		0

		2,45

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		20

		20



		12

		ĐT 921

		ĐT 921

		QL 91 (TT. Thốt Nốt)

		Ranh


Kiên


Giang

		25,90

		

		

		0,00

		24,60

		1,30

		

		25,90

		

		

		

		

		

		

		0

		32,80

		

		

		

		

		

		

		489

		489



		-

		Đoạn 1

		

		QL 91 (TT. Thốt Nốt)

		Thị trấn Cờ Đỏ

		25,90

		9

		6

		

		24,60

		1,30

		IV

		25,90

		9

		6

		LN

		IV

		42

		GN

		

		25,90

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		366

		366



		-

		Đoạn 2

		

		Thị trấn Cờ Đỏ

		Ranh Kiên Giang

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		

		

		

		6,90

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		123

		123



		13

		Đường kênh Thắng Lợi

		ĐT 921B

		QL 91 (Thốt Nốt)

		Kênh Thầy Ký

		1,00

		

		

		0,00

		1,00

		0,00

		

		1,00

		

		

		

		

		42

		

		0

		24,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		480

		480



		-

		Đoạn 1

		

		QL 91 (Thốt Nốt)

		UB Thới Thuận

		1,00

		12

		7

		

		1,00

		

		III

		1,00

		12

		7

		LN

		III

		42

		GN

		

		1,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		

		



		-

		Đoạn 2

		

		UB Thới Thuận

		Kênh Thầy Ký

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		

		

		

		23,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		

		



		14

		Đường kênh Đòn Dong

		ĐT 921C

		Ranh Kiên Giang

		Ranh An Giang

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		42

		

		0

		10,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		200

		200



		15

		Đường kênh Thơm Rơm

		ĐT 921D

		Thị trấn Cờ Đỏ

		Cù Lao Tân Lộc

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		42

		

		0

		15,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		300

		300



		16

		ĐT 922

		ĐT 922

		QL 91 (TT. Ô Môn)

		Ranh Kiên Giang

		22,50

		

		

		0,00

		22,50

		0,00

		

		22,50

		

		

		

		

		

		

		39

		29,50

		

		

		

		

		

		

		437

		476



		-

		Đoạn 1

		

		QL 91 (TT. Ô Môn)

		TT. Thới Lai

		8,20

		8

		5,5

		

		8,20

		

		IV

		8,20

		8

		5,5

		LN

		IV

		42

		GN

		

		8,20

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		50

		



		-

		Đoạn 2

		

		Thới Lai

		Thị trấn Cờ Đỏ

		14,30

		5

		3,5

		

		14,30

		

		V

		14,30

		9

		8

		LN

		IV

		42

		NC

		39

		14,30

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		247

		



		-

		Đoạn 3

		

		Thị trấn Cờ Đỏ

		Ranh Kiên Giang

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		42

		

		

		7,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		140

		



		17

		Đg Nông trường Sông Hậu

		ĐT 922B

		ĐT 922 (Cờ Đỏ)

		ĐT 920 (Sông Hậu)

		13,84

		

		

		0,00

		8,84

		5,00

		

		17,84

		

		

		

		

		

		

		70

		22,84

		

		

		

		

		

		

		200

		270



		-

		Đoạn 1

		

		ĐT 919 (K. Ngang)

		ĐT 922 (Cờ Đỏ)

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		42

		

		

		5,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		

		



		-

		Đoạn 2

		

		ĐT 922 (Cờ Đỏ)

		QL.91 (Ô Môn)

		11,00

		6-8

		3,5-5

		

		6,00

		5,00

		V

		11,00

		9

		6

		LN

		IV

		42

		NC

		

		11,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		

		



		-

		Đoạn 3 (kéo dài)

		

		QL 91 (Ô Môn)

		Đường Bằng Tăng

		0,00

		

		

		

		

		

		

		1,00

		9

		6

		LN

		IV

		42

		MM

		

		1,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		

		



		-

		Đoạn 4 (đường Bằng Tăng)

		

		Đường Bằng Tăng

		Rạch Cây Sung

		2,84

		9

		6

		

		2,84

		

		IV

		2,84

		9

		6

		LN

		IV

		42

		GN

		

		2,84

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		

		



		-

		Đoạn 5

		

		Rạch Cây Sung

		ĐT 920 (Sông Hậu)

		0,00

		

		

		

		

		

		

		3,00

		9

		6

		LN

		IV

		42

		MM

		

		3,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		

		



		18

		Đg Nam N. trường Sông Hậu

		ĐT 922C

		ĐT 922 (Thới Huệ)

		ĐT 920 (Thới Thạnh)

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		42

		

		0

		15,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		200

		200



		19

		Đường kênh Bà Đầm

		ĐT 922D

		TT. Thới Lai

		Ranh Kiên Giang

		13,70

		

		

		0,00

		7,10

		6,60

		

		14,70

		

		

		

		

		

		

		50

		14,70

		

		

		

		

		

		

		200

		250



		-

		Đoạn 1

		

		TT. Thới Lai

		UB Trường Xuân A

		13,70

		6

		3,5

		

		7,10

		6,60

		V

		13,70

		6

		3,5

		LN

		V

		42

		GN+NC

		

		13,70

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		

		



		-

		Đoạn 2

		

		UB Trường Xuân A

		Kênh Ranh Hạt

		0,00

		

		

		

		

		

		

		1,00

		6

		3,5

		LN

		V

		42

		MM

		

		1,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		

		



		20

		Đường kênh Thị Đội

		ĐT 922E

		TT. Thới Lai

		Ranh Kiên Giang

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		42

		

		0

		14,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		280

		280



		21

		ĐT 923

		ĐT 923

		QL 1 (Ninh Kiều)

		QL 91 (Ô Môn)

		25,75

		

		

		0,00

		25,75

		0,00

		

		25,75

		

		

		

		

		

		

		522

		25,75

		

		

		

		

		

		

		0

		522



		-

		Đoạn 1

		

		Cái Răng

		Phong Điền

		11,10

		12

		7

		

		11,10

		

		III

		11,10

		12

		7

		BTN

		III

		42

		NC

		150

		11,10

		12

		

		BTN

		III

		42

		GN

		

		150



		-

		Đoạn 2

		

		Phong Điền

		QL 91 (Ô môn)

		14,65

		9

		6

		

		14,65

		

		IV

		14,65

		12

		7

		BTN

		III

		42

		NC

		372

		14,65

		12

		

		BTN

		III

		42

		GN

		

		372



		22

		Đường kênh Trường Tiền

		ĐT 924

		QL 1 (Ninh Kiều)

		QL 91 (Ô Môn)

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		42

		

		0

		2,50

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		50

		50



		23

		ĐT 926 cũ

		ĐT 926

		Phong Điền

		Kênh 1000

		8,79

		6

		3,5

		0,00

		5,00

		3,79

		V

		8,79

		6

		3,5

		LN

		V

		42

		GN

		0

		9,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		136

		136



		24

		ĐT 932 cũ

		ĐT 932

		Ngã 3 Vàm Xáng

		Ranh Hậu Giang

		5,58

		6

		3,5

		0,00

		0,00

		5,58

		V

		5,58

		6

		3,5

		LN

		V

		42

		GN

		0

		7,08

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC+


MM

		100

		100



		B

		TRỤC CHÍNH TRUNG TÂM

		

		

		

		20,78

		

		

		11,05

		321

		5,51

		

		24,07

		

		

		

		

		

		

		1.595

		35,03

		

		

		

		

		

		

		825

		2.420



		1

		Q.Trung - M. hân - SB.Trà Nóc

		

		QL 1 mới (Hưng Phú)

		Sân bay Trà Nóc

		8,50

		

		

		2,94

		1,00

		4,56

		

		8,50

		

		

		

		ĐT

		

		

		820

		9,50

		

		

		

		ĐT

		

		

		50

		870



		-

		Đoạn 1

		

		Ngã 5 Hưng Phú

		Cầu Quang Trung

		1,00

		12

		7

		

		1,00

		

		III

		1,00

		Theo QH chung

		40

		NC

		

		1,00

		Theo QH chung

		40

		GN

		

		



		-

		Đoạn 2

		

		Cầu Quang Trung

		Đường 30/4

		0,44

		40

		24

		0,44

		

		

		ĐT

		0,44

		40

		24

		BTN

		

		40

		GN

		

		0,44

		40

		24

		BTN

		

		40

		GN

		

		



		-

		Đoạn 3 (Đường Mậu Thân)

		

		Đường 30/4

		Nguyễn Văn Cừ

		2,50

		4 lần

		2,50

		

		

		ĐT

		2,50

		4 lần

		BTN

		

		50

		GN

		

		2,50

		4 lần

		BTN

		

		50

		GN

		

		

		

		

		



		-

		Đoạn 4

		

		Nguyễn Văn Cừ

		Sân bay Trà Nóc

		4,56

		

		

		

		

		4,56

		

		4,56

		4 lần

		BTN

		

		50

		MM

		

		4,56

		4 lần

		BTN

		

		50

		GN

		

		

		

		



		-

		Đoạn 5 (nối thông)

		

		Đường 30/4

		Đường Mậu Thân

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		

		

		

		1,00

		50

		

		BTN

		

		50

		MM

		50

		



		2

		Trục Nguyễn Văn Cừ

		

		QL 91 (CMT8)

		ĐT 923 (Phong Điền)

		4,29

		

		

		1,07

		2,21

		0,00

		

		4,29

		

		

		

		ĐT

		

		

		300

		9,00

		

		

		

		ĐT

		

		

		300

		600



		-

		Đoạn 1 (bờ Sông Hậu - QL 91)

		

		Bờ sông Hậu

		QL 91 (CMT8)

		1,00

		

		

		

		

		

		

		1,00

		Theo QH chung

		34

		MM

		

		1,00

		Theo QH chung

		34

		GN

		

		



		-

		Đoạn 2 (Nguyễn Văn Cừ)

		

		QL 91 (CMT8)

		Đường Mậu Thân

		1,07

		15

		9

		1,07

		

		

		ĐT

		1,07

		34

		20

		BTN

		

		34

		NC

		

		1,07

		34

		20

		BTN

		

		34

		GN

		

		



		-

		Đoạn 3 (Nguyễn V. Cừ mới)

		

		Đường Mậu Thân

		QL 91B

		2,21

		34

		20

		

		2,21

		

		ĐT

		2,21

		34

		20

		BTN

		

		34

		GN

		

		2,21

		34

		20

		BTN

		

		34

		GN

		

		



		-

		Đoạn 4 (Nguyễn V. Cừ nối dài)

		

		QL 91B

		ĐT 923 (Phong Điền)

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		34

		

		

		4,71

		34

		20

		BTN

		

		34

		MM

		

		



		3

		Trục đường Hẻm 91

		

		QL 91 (CMT8)

		ĐT 918 (HL 28 cũ)

		0,95

		Hẻm nhỏ

		

		

		0,95

		

		3,00

		Theo QH chung

		40

		MM

		300

		6,00

		Theo QH chung

		40

		GN+MM

		300

		600



		4

		Trục Đg. Huỳnh Phan Hộ

		

		QL 91 (Bình Thủy)

		QL 91B

		1,01

		20

		10

		1,01

		0,00

		0,00

		

		2,25

		Theo QH chung

		51

		GN+MM

		175

		4,50

		Theo QH chung

		51

		GN+MM

		175

		350



		5

		Trục đường Nguyễn Trãi

		

		Hùng Vương

		Đại lộ Hòa Bình

		1,28

		21

		11,4

		1,28

		0,00

		0,00

		ĐT

		1,28

		21

		11,4

		BTN

		ĐT

		21

		GN

		0

		1,28

		21

		11,4

		BTN

		ĐT

		21

		GN

		0

		0



		6

		Trục đường Hòa Bình - 30/4

		

		Nguyễn Trãi

		Đường 3/2

		4,75

		40

		29

		4,75

		0,00

		0,00

		ĐT

		4,75

		40

		29

		BTN

		ĐT

		40

		GN

		0

		4,75

		40

		29

		BTN

		ĐT

		40

		GN

		0

		0



		C

		TRỤC CHÍNH KCN H. PHÚ

		

		

		

		2,58

		

		

		

		

		

		

		8,08

		

		

		

		

		

		

		200

		20,50

		

		

		

		

		

		

		600

		800



		1

		Đường Phú An - Thạnh Mỹ

		

		Cầu cảng Sông Hậu

		Đg.nối QL 91 - NS. Hậu

		0,00

		

		

		

		

		

		

		1,50

		Theo QH chung

		50

		MM

		100

		5,00

		Theo QH chung

		50

		GN+MM

		250

		350



		2

		Đường Trục 1A

		

		Cầu cảng Sông Hậu

		Đg. nối QL 91 - NS. Hậu

		1,33

		

		

		1,33

		0,00

		0,00

		

		1,33

		

		

		

		

		

		

		0

		4,00

		

		

		

		ĐT

		

		

		150

		150



		-

		Đoạn 1 (Trục 1A)

		

		Cầu cảng Sông Hậu

		Nam Sông

		1,33

		21

		16

		1,33

		

		

		

		1,33

		21

		16

		BTN

		

		21

		GN

		

		1,33

		21

		16

		BTN

		

		21

		GN

		

		



		-

		Đoạn 2 (nối dài)

		

		QL Nam Sông Hậu

		QL Ô Môn - Cái Cui

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		21

		

		

		2,67

		21

		16

		BTN

		

		21

		MM

		150

		150



		3

		Đường Trục 2B

		

		Cầu cảng Sông Hậu

		Đg. 1101 QL 91 - Ns. Hậu

		1,25

		

		

		1,25

		0,00

		0,00

		

		1,25

		

		

		

		ĐT

		

		

		0

		3,50

		

		

		

		ĐT

		

		

		100

		100



		-

		Đoạn 1 (Trục 2B)

		

		Cầu cảng Sông Hậu

		Nam Sông

		1,25

		21

		16

		1,25

		

		

		

		1,25

		21

		16

		BTN

		

		21

		GN

		

		1,25

		21

		16

		BTN

		

		21

		GN

		

		



		-

		Đoạn 2 (nối dài)

		

		QL Nam Sông Hậu

		QL Ô Môn - Cái Cui

		0,00

		

		

		

		

		

		

		0,00

		

		

		

		

		21

		

		

		2,25

		21

		16

		BTN

		

		21

		MM

		100

		100



		4

		Đường dọc KCN Hưng Phú

		

		Đg vào cầu Cần Thơ

		Đg 1101 QL 91 Ns. Hậu

		0,00

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,00

		Theo QH chung

		31

		MM

		100

		8,00

		Theo QH chung

		31

		GN+ MM

		100

		200



		

		TỔNG CỘNG

		

		

		

		193,59

		

		

		

		

		16,15

		125,65

		48,21

		

		280,35

		

		

		

		

		

		4.981

		471,84

		

		

		

		

		

		6.913

		11.894





PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẾN NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)


A. MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ

		STT

		TÊN ĐƯỜNG

		TÊN MỚI

		HIỆN TRẠNG

		Giai đoạn đến năm 2015

		NGUỒN VỐN



		

		

		

		ĐIỂM ĐẦU

		ĐIỂM CUỐI

		C.dài
(km)

		Nền
(m)

		Mặt
(m)

		Kết cấu 

		Cấp KT

		Lộ giới
(m)

		Loại CT

		VNĐ 
(tỷ đồng)

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		I

		TRỤC ĐƯỜNG TỈNH

		

		

		

		180,04

		

		

		

		

		

		

		3.186

		



		1

		Tránh Th. Nốt - Cù lao Tân Lộc

		ĐT 916

		Quốc lộ 80

		Quốc lộ 91

		15,00

		Theo QH chung

		72

		MM

		500

		Ngân sách + khai thác quỹ đất



		2

		Đường Kênh E

		ĐT 916B

		QL 80 (Thạnh An)

		Ranh An Giang

		10,00

		9

		6

		LN

		IV

		42

		MM

		100

		Vốn ngân sách



		3

		Trà Nóc - An Th. Đông-Lộ Bức

		ĐT 917

		QL 91 (Trà Nóc)

		HL 28 cũ (Lộ Bức)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-

		Đoạn 2

		

		Thới An Đông

		ĐT 918 (Lộ Bức)

		4,88

		12

		7

		LN

		III

		42

		NC

		183

		Vốn ngân sách



		4

		Hương lộ 28 cũ - nối dài

		ĐT 918

		QL 91 (Bình Thủy)

		TT. Thới Lai

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-

		Hương lộ 28 cũ

		

		QL 91 (Bình Thủy)

		ĐT 923 (Phong Điền)

		16,90

		24

		12

		BTN

		ĐT

		24

		NC

		938

		Ngân sách + khai thác quỹ đất



		5

		Bốn Tổng - Một Ngàn

		ĐT 919

		QL 80

		Kênh Số 4

		

		

		

		

		

		

		

		478

		Ngân sách + khai thác quỹ đất



		-

		Đoạn 1

		

		QL 80 (Thạnh An)

		TT. Thới Lai

		15,54

		12

		11

		BTN

		III

		42

		NC

		

		



		-

		Đoạn 2

		

		TT. Thới Lai

		Kênh Số 4

		20,90

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		

		



		6

		ĐT 934 cũ

		ĐT 920

		QL 91 (Trà Nóc)

		QL 91 (Thốt Nốt)

		

		

		

		

		

		

		

		255

		Ngân sách + khai thác quỹ đất



		-

		Đoạn 2

		

		Rạch Chôm

		NMXM. Hà Tiên II

		1,00

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		

		



		-

		Đoạn 4

		

		Nhà máy nhiệt điện

		QL 91 (Thốt Nốt)

		19,90

		12

		11

		BTN

		III

		42

		MM

		

		



		7

		Đg.TT. Ô Môn - Thới An

		ĐT 920B

		QL 91 (TT. Ô Môn)

		Thới An (ĐT 920)

		6,16

		9

		6

		LN

		IV

		42

		MM

		51

		Vốn ngân sách



		8

		ĐT 922

		ĐT 922

		QL 91 (TT. Ô Môn)

		Thị trấn Cờ Đỏ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-

		Đoạn 2

		

		Thới Lai

		Thị trấn Cờ Đỏ

		14,30

		9

		8

		LN

		IV

		42

		NC

		39

		Vốn ngân sách



		9

		Đường NT sông Hậu

		ĐT 922B

		ĐT 922 (Cờ Đỏ)

		ĐT 920 (sông Hậu)

		

		

		

		

		

		

		

		70

		Vốn ngân sách



		-

		Đoạn 2

		

		ĐT 922 (Cờ Đỏ)

		QL 91 (Ô Môn)

		11,00

		9

		6

		LN

		IV

		42

		NC

		

		



		-

		Đoạn 3 (kéo dài)

		

		QL 91 (Ô Môn)

		Đường Bằng Tăng

		1,00

		9

		6

		LN

		IV

		42

		MM

		

		



		-

		Đoạn 5

		

		Rạch Cây Sung

		ĐT 920 (sông Hậu)

		3,00

		9

		6

		LN

		IV

		42

		MM

		

		



		10

		Đường kênh Bà Đầm

		ĐT 922D

		TT. Thới Lai

		Ranh Kiên Giang

		

		

		

		

		

		

		

		50

		Vốn ngân sách



		-

		Đoạn 1

		

		TT. Thới Lai

		UB Trường Xuân A

		13,70

		6

		3,5

		LN

		V

		42

		GN+


NC

		

		



		-

		Đoạn 2

		

		UB Trường Xuân A

		Kênh Ranh Hạt

		1,00

		6

		3,5

		LN

		V

		42

		MM

		

		



		11

		ĐT 923

		ĐT 923

		QL 1A (Ninh Kiều)

		QL 91 (Ô Môn)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-

		Đoạn 1

		

		Cái Răng

		Phong Điền

		11,10

		12

		7

		BTN

		III

		42

		NC

		150

		Vốn ngân sách



		-

		Đoạn 2

		

		Phong Điền

		QL 91 (Ô Môn)

		14,65

		12

		7

		BTN

		III

		42

		NC

		372

		Vốn ngân sách



		II

		TRỤC CHÍNH TRUNG TÂM VÀ KHU CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÚ

		

		

		

		18,39

		

		

		

		

		

		

		1.795

		



		1

		Q. Trung - M. Thân - SB. Trà Nóc

		

		QL 1 mới (Hưng Phú)

		Sân bay Trà Nóc

		

		

		

		

		ĐT

		

		

		820

		Ngân sách + khai thác quỹ đất



		-

		Đoạn 1

		

		Ngã 5 Hưng Phú

		Cầu Quang Trung

		1,00

		40

		23

		BTN

		

		40

		HT

		

		



		-

		Đoạn 4

		

		Nguyễn Văn Cừ

		Sân bay Trà Nóc

		4,56

		50

		26

		BTN

		

		50

		MM

		

		



		2

		Trục Nguyễn Văn Cừ

		

		QL 91 (CMT8)

		ĐT 923 (Phong Điền)

		

		

		

		

		ĐT

		

		

		300

		Ngân sách + khai thác quỹ đất



		-

		Đoạn 1 (Bờ Sông Hậu - QL 91)

		

		Bờ sông Hậu

		QL 91 (CMT8)

		1,00

		34

		20

		BTN

		

		34

		MM

		

		



		-

		Đoạn 2 (Nguyễn Văn Cừ)

		

		QL 91 (CMT8)

		Đường Mậu Thân

		1,07

		34

		20

		BTN

		

		34

		NC

		

		



		3

		Trục Đường Hẻm 91

		

		QL 91 (CMT8)

		ĐT 918 (HL 28 cũ)

		3,00

		40

		23

		BTN

		ĐT

		40

		MM

		300

		Ngân sách + khai thác quỹ đất



		4

		Trục Đg. Huỳnh Phan Hộ

		

		QL 91 (Bình Thủy)

		QL 91B

		2,25

		51

		32

		BTN

		ĐT

		51

		GN+MM

		175

		Ngân sách + khai thác quỹ đất



		5

		Trục ngang Phú An - Thạnh Mỹ

		

		Bờ sông Hậu

		Đg nối QL 91 - NS. Hậu

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-

		Đoạn 1

		

		Bờ sông Hậu

		QL Nam Sông Hậu

		1,50

		50

		26

		BTN

		

		50

		MM

		100

		Ngân sách + khai thác quỹ đất



		6

		Trục dọc khu CN Hưng Phú

		

		Đg vào cầu Cần Thơ

		Đg nối QL 91 - NS. Hậu

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-

		Đoạn 1

		

		Đg vào cầu Cần Thơ

		

		4,00

		31

		16

		BTN

		

		31

		MM

		100

		Ngân sách + khai thác quỹ đất



		

		TỔNG CỘNG

		

		

		

		198

		

		

		

		

		

		

		4.981

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





B. MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG THỦY:


		Số TT

		TÊN ĐƯỜNG THỦY

		Chiều dài
(m)

		Chiều rộng
(m)

		Chiều sâu
(m)

		Cấp KT

		Vốn ĐT
(tỷ đ)

		NGUỒN VỐN



		A

		SỞ GTCC TP. CẦN THƠ QUẢN LÝ:

		

		

		

		

		

		



		1

		Rạch Thốt Nốt

		33,75

		40 - 45

		2-2,5

		IV

		18,4

		Vốn ngân sách



		2

		Kênh Bà Đầm

		14,50

		30 - 35

		2-2,5

		V

		8,0

		Vốn ngân sách



		3

		Sông Cần Thơ - Rạch Cần Thơ - Rạch Tắc Ông Thục

		15,40

		70 - 90

		2-3

		V

		8,0

		Vốn ngân sách



		4

		Rạch Cầu Nhiễm - Kênh Xẻo Sao

		14,20

		30 - 50

		1,5-2

		V

		8,0

		Vốn ngân sách



		5

		Rạch Trà Nóc - Kênh Trà Nóc

		9,00

		30 - 40

		1,5-2

		IV

		4,8

		Vốn ngân sách



		6

		Rạch Ba Láng

		4,00

		30 - 40

		1,5-2

		IV

		2,4

		Vốn ngân sách



		B

		TẠM GIAO CÁC QUẬN - HUYỆN QUẢN LÝ:

		

		

		

		

		

		



		7

		Kênh E

		10,50

		30 - 35

		2-2,5

		V

		5,8

		Vốn ngân sách



		8

		Rạch Bò Ót - Kênh Thắng Lợi

		28,00

		30 - 35

		2-2,5

		V

		16,0

		Vốn ngân sách



		9

		Kênh Bốn Tổng

		15,25

		30 - 40

		2-2,5

		V

		8,0

		Vốn ngân sách



		10

		Kênh Đứng

		14,50

		20 - 30

		2-2,5

		V

		8,0

		Vốn ngân sách



		11

		Kênh Ngang

		10,00

		20 - 30

		2-2,5

		V

		5,6

		Vốn ngân sách



		12

		Kênh Thơm Rơm

		22,00

		30 - 35

		2-2,5

		V

		12,0

		Vốn ngân sách



		

		TỔNG CÔNG

		

		

		

		

		105,0

		





C. HỆ THỐNG BẾN XE:


		Số TT

		TÊN BẾN

		Diện tích
(ha)

		Chức năng

		Cấp KT

		Vốn ĐT
 (tỷ đ)

		NGUỒN VỐN



		1

		Bến xe Hùng Vương (chuyển chức năng liên tỉnh về Bến xe QL91B, chỉnh trang thành bến xe buýt trung tâm TP. Cần Thơ)

		



		2

		Bến xe Ô Môn (nâng cấp - cải tạo và hoàn thiện)

		1,00

		Bến xe buýt + bãi đậu xe tải

		II

		100

		Huy động mọi thành phần



		3

		Bến xe Thốt Nốt (xây dựng mới và hoàn thiện)

		1,00

		Bến xe buýt + bãi đậu xe tải

		II

		100

		Huy động mọi thành phần



		4

		Bến xe Cờ Đỏ (xây dựng mới và hoàn thiện)

		0,50

		Bến xe buýt

		III

		50

		Huy động mọi thành phần



		5

		Bến xe Vĩnh Thạnh (xây dựng mới và hoàn thiện)

		0,365

		Bến xe buýt

		III

		50

		Huy động mọi thành phần



		6

		Bến xe Sân Bay (xây dựng mới và hoàn thiện)

		0,50

		Bến xe buýt + taxi

		III

		50

		Huy động mọi thành phần



		7

		Bến xe Phong Điền (xây dựng mới và hoàn thiện)

		0,50

		Bến xe buýt + bãi đỗ xe

		III

		50

		Huy động mọi thành phần



		8

		Bến xe mới Cái Răng (GĐ 1 san lấp mặt bằng + 1 số hạng mục)

		15,00

		Bến xe liên tỉnh + bãi đậu xe tải

		I

		100

		Huy động mọi thành phần



		

		TỔNG CỘNG

		

		

		

		500

		





D. HỆ THỐNG CẢNG - BẾN THỦY NỘI ĐỊA:


		Số TT

		TÊN CẢNG - BỂN THỦY NỘI ĐỊA

		Nhiệm vụ

		Diện tích
(m)

		Hàng hóa
 (T/năm)

		Hành khách
(HK/năm)

		Cấp KT

		Vốn ĐT
(tỷ đ)

		NGUỒN VỐN



		1

		Cảng khách Cần Thơ

		Đầu tư chiều sâu

		

		

		200.000

		I

		50

		Cơ sở hạ tầng đã có



		2

		Cảng khách du lịch Ninh Kiều

		Cải tạo - nâng cấp

		

		

		200.000

		I

		100

		Huy động mọi thành phần



		3

		Bến tàu Ô Môn

		Cải tạo - nâng cấp

		1

		15.000

		180.000

		Bến thủy

		50

		Huy động mọi thành phần



		4

		Cảng Thốt Nốt (xây dựng mới giai đoạn 1)

		Xây dựng mới

		5

		300.000

		360.000

		IV

		100

		Huy động mọi thành phần



		

		TỔNG CỘNG

		

		

		

		

		

		300

		





TỔNG VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015
5.886 tỷ đồng


Từ nay đến năm 2015, trung bình mỗi năm cần khoảng 654 tỷ để đầu tư cho riêng cải tạo - nâng cấp - mở mới mạng lưới đường bộ, đường thủy, bến - bãi do thành phố quản lý.



